	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 991/NHNN-CNTH
V/v: Hướng dẫn triển khai Thông tư 21/2010/TT-NHNN về công nghệ thông tin
	Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011


	Kính gửi:
	- Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước;
- Các Tổ chức tín dụng.


Triển khai Thông tư số 21/2010/TT-NHNN (Thông tư 21) ngày 08/10/2010 của Thống đốc NHNN về việc Quy định Báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, Cục Công nghệ tin học – NHNN (CNTH) hướng dẫn triển khai Thông tư 21 về công nghệ thông tin như sau:

1. Phạm vi và thời điểm áp dụng

- Phạm vi: quy định việc xử lý, truyền, nhận, lưu trữ và khai thác báo cáo thống kê trên máy tính của các đơn vị thuộc NHNN, các Tổ chức tín dụng quy định tại Chế độ báo cáo thống kê ban hành theo Thông tư 21. 
- Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/7/2011.
2. Cấu trúc hệ thống mã chỉ tiêu báo cáo thống kê

1.1. Mã nhóm, mã phân nhóm
- Mã kỳ báo cáo: được cụ thể hóa theo Khoản 1, Điều 11 Thông tư 21.
Bảng 1 – Mã kỳ báo cáo

	Mã kỳ báo cáo
	Kỳ báo cáo
	Quy định ngày số liệu

	1
	Ngày
	Ngày báo cáo

	2
	3 kỳ/tháng
	Ngày 10, 20, và ngày cuối tháng 

	3
	2 kỳ/tháng
	Ngày 15 và ngày cuối tháng 

	4
	Tháng
	Ngày cuối của tháng báo cáo

	5
	Quý
	Ngày cuối của quý báo cáo

	6
	6 tháng
	Ngày cuối của tháng 6 và tháng 12 

	7
	Năm
	Ngày cuối của năm báo cáo


- Mã Nhóm: được đánh số từ 1 đến 8, chi tiết như sau:
Bảng 2 – Mã nhóm báo cáo

	Mã nhóm
	Tên nhóm

	1
	Tín dụng

	2
	Huy động vốn

	3
	Lãi suất

	4
	Thanh toán và ngân quỹ

	5
	Hoạt động ngoại hối

	6
	Góp vốn, mua cổ phần

	7
	Thị trường tiền tệ

	8
	Giám sát, bảo đảm an toàn hoạt động của TCTD


- Mã phân nhóm: được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 công văn này.
1.2. Mã chỉ tiêu báo cáo
Mã chỉ tiêu báo cáo được các đơn vị sử dụng cho việc gửi chỉ tiêu báo cáo theo Thông tư 21 và được quy định như sau:
- Mã chỉ tiêu = Mã phân nhóm + xx (01(99: xx số thứ tự của chỉ tiêu theo từng phân nhóm).
- Mã chỉ tiêu cơ bản = Mã chỉ tiêu
Ví dụ: Phân nhóm 8A014: sẽ có các mã chỉ tiêu cơ bản: 8A01401, 8A01402,...,8A01410
- Mã chỉ tiêu kết hợp = Mã chỉ tiêu + Mã thống kê 1 + Mã thống kê 2+... + Mã thống kê n
Trong đó Mã thống kê 1,2.. n được quy định chi tiết tại Phụ lục 5 công văn này
Ví dụ: Chỉ tiêu 8A02103: sẽ có các chỉ tiêu kết hợp dạng: 8A02013kk. Trong đó kk là mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21.
- Mã chỉ tiêu lặp = Mã chỉ tiêu + Mã thống kê 1 + Mã thống kê 2... + Mã thống kê n + “-” + xx (số thứ tự lặp loại 1) + “-” + yy (số thứ tự lặp loại 2) + .... + “-” + zz(số thứ tự lặp loại n).
Ví dụ: Chỉ tiêu 7A01103: sẽ có các chỉ tiêu lặp dạng: 7A01103 nnnkk-hhh-ee. Trong đó nnn là mã hệ thống TCTD, kk là mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21, hhh là kỳ hạn của từng món cho vay, gửi tiền được ghi cụ thể theo số ngày, ee là món vay thứ ee.
- Mã chỉ tiêu báo cáo có thể là một trong ba loại (Mã chỉ tiêu cơ bản, Mã chỉ tiêu kết hợp hoặc Mã chỉ tiêu lặp), chi tiết các mã chỉ tiêu báo cáo được quy định tại Phụ lục 2 công văn này.
Các ký hiệu mã thống kê và mã lặp được sử dụng trong việc mã hóa chỉ tiêu được quy định chi tiết tại Phụ lục 5 công văn này.

Ví dụ:

	Mã chỉ tiêu 
	Tên chỉ tiêu
	Mã chỉ tiêu báo cáo
	Ghi chú

	8A01401
	Vốn cấp 1
	8A01401
	Chỉ tiêu cơ bản

	8A06401
	Số dư đầu kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk
	8A0640101

8A0640102

8A0640103
	Chỉ tiêu kết hợp mã thống kê

	8A07404
	Dư nợ cấp tín dụng của TCTD đối với khách hàng thứ ssss là đối tượng được qui định theo điều 127 Luật các TCTD
	8A0704-0001

8A0704-0002
	Chỉ tiêu lặp

	7A01103
	Lãi suất cho vay đối với TCTD nnn thời hạn hhh bằng loại tiền kk của món thứ ee
	7A0110320101-001-01
	Chỉ tiêu kết hợp mã thống kê và có lặp (gọi chung là chỉ tiêu lặp)


3. Các quy định về file báo cáo
Các báo cáo chỉ tiêu và báo cáo mẫu biểu được lập và gửi dưới hình thức file báo cáo điện tử. Chi tiết quy định tại Phụ lục 4 công văn này.
4. Các quy định về chỉ tiêu không phát sinh
- Chỉ tiêu không phát sinh được lập và gửi cùng với file báo cáo. Các chỉ tiêu phát sinh giá trị bằng 0 được gửi như một chỉ tiêu phát sinh bình thường.

- Chi tiết đối với các loại chỉ tiêu báo cáo không phát sinh như sau:

4.1. Chỉ tiêu báo cáo là chỉ tiêu cơ bản
- Chỉ tiêu cơ bản không phát sinh gửi mã chỉ tiêu đó với giá trị là “KPS”

Ví dụ: Đối với chỉ tiêu cơ bản: 1C02401 (Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên vay), nếu chỉ tiêu này không phát sinh thì báo cáo chỉ tiêu 1C02401 với giá trị là “KPS”.
4.2. Chỉ tiêu báo cáo là chỉ tiêu kết hợp và chỉ tiêu lặp
- Nếu tất cả các chỉ tiêu kết hợp hoặc chỉ tiêu lặp của một chỉ tiêu báo cáo đều không phát sinh gửi mã chỉ tiêu với giá trị là “KPS”. Các mã chỉ tiêu được quy định chi tiết tại cột “Mã chỉ tiêu” Phụ lục 2 công văn này.
Ví dụ: Đối với chỉ tiêu: 1A01401 (Dư nợ tín dụng bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy), đây là chỉ tiêu kết hợp được mã hóa thành: 1A01401kkyyyy. Nếu tất cả các chỉ tiêu kết hợp này đều không phát sinh thì chỉ cần gửi mã chỉ tiêu 1A01401 với giá trị là “KPS”.

- Nếu chỉ có một số chỉ tiêu kết hợp hoặc chỉ tiêu lặp phát sinh thì chỉ gửi các chỉ tiêu có phát sinh, còn các chỉ tiêu không phát sinh còn lại không phải gửi và ngầm hiểu đó là các chỉ tiêu không phát sinh.

Ví dụ: Đối với chỉ tiêu: 1A01401 (Dư nợ tín dụng bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy), đây là chỉ tiêu kết hợp được mã hóa thành: 1A01401kkyyyy. Nếu chỉ có một số chỉ tiêu phát sinh cụ thể là: 

+ 1A01401000201: Dư nợ tín dụng bằng loại tiền VND đối với ngành kinh tế khai khoáng

+ 1A01401000301: Dư nợ tín dụng bằng loại tiền VND đối với ngành kinh tế xây dựng

Đơn vị báo cáo chỉ cần báo cáo hai chỉ tiêu phát sinh trên, các chỉ tiêu kết hợp còn lại của chỉ tiêu này mà không phát sinh thì không phải báo cáo.

5. Các mẫu biểu báo cáo
5.1. Quy định chung cho các mẫu biểu báo cáo
Các mẫu biểu báo cáo điện tử (được quy định mã biểu tại Phụ lục 3 công văn này) được lập theo định dạng file MS Excel 2003. Các mẫu biểu báo cáo bằng văn bản (không tạo dưới hình thức dữ liệu điện tử) không thuộc phạm vi hướng dẫn văn bản này.

5.2. Quy định mẫu biểu báo cáo không phát sinh
Đến thời hạn gửi các báo cáo điện tử không phát sinh trong kỳ, các đơn vị báo cáo thực hiện tạo file không phát sinh cho mẫu biểu theo quy định tại Phụ lục 4 công văn này với nguyên tắc:

- Đối với các TCTD có nhiều chi nhánh, hội sở chính lập báo cáo mẫu biểu không phát sinh của tất cả các chi nhánh và hội sở chính vào chung một file báo cáo.

- Trong file mẫu biểu báo cáo không phát sinh chỉ liệt kê tên các mẫu biểu báo cáo không phát sinh của từng đơn vị báo cáo trong kỳ báo cáo.

- Trường hợp gửi lại file mẫu biểu báo cáo không phát sinh trong kỳ phải gửi lại toàn bộ cả file.
6. Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt chứng thư số

Hướng dẫn đăng ký và kích hoạt chứng thư số quy định chi tiết tại Phụ lục 6 công văn này.
Căn cứ hướng dẫn trên đây, đề nghị thủ trưởng các Đơn vị chỉ đạo triển khai. Quá trình thực hiện có vướng mắc, xin liên hệ Cục Công nghệ tin học (ĐT: 04.38345179, 04.37731385; Fax: 04.38345180) hoặc Chi Cục Công nghệ tin học (ĐT: 08.38223445; Fax: 08.38225398) để phối hợp giải quyết./.
	Nơi nhận: 
 - Như trên;
 - Thống đốc NHNN; 
 - PTĐ Nguyễn Toàn Thắng; (để b/c) 
 - PTĐ Nguyễn Đồng Tiến;
 - Vụ DBTKTT (để phối hợp);
 - Lưu VP, CNTH.
Đính kèm:
 - Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 (tải về từ trang web www.sbv.gov.vn 
 chuyên mục Thống kê tiền tệ ngân hàng).
	T/L THỐNG ĐỐC
CỤC TRƯỞNG CỤC CÔNG NGHỆ TIN HỌC




Lê Mạnh Hùng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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PHỤ LỤC 2

MÃ CHỈ TIÊU BÁO CÁO 


		Mã chỉ tiêu báo cáo

		Mã


chỉ tiêu 

		Ký hiệu

		Tên chỉ tiêu

		Định kỳ báo cáo

		Ghi chú



		1

		1

		1

		TÍN DỤNG

		

		+ Đơn vị tính: Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN.


+ Mã ngành kinh tế yyyy quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN

 + Mã loại hình tổ chức và cá nhân xx quy định tại Bảng 2 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		1 A

		1 A

		1 A

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO NGÀNH KINH TẾ 

		

		



		1A 014

		1A 014

		1A.1

		Dư nợ tín dụng 

		Tháng

		



		1A01401kkyyyy

		1A01401

		1

		Dư nợ tín dụng bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A01402kkyyyy

		1A01402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A01403kkyyyy

		1A01403

		3

		Dư nợ xấu bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A01404kkyyyy

		1A01404

		4

		Dư nợ xấu ngắn hạn bằng loại tiền kk đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A024

		1A024

		1A.2

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

		Tháng

		



		1A02401yyyy

		1A02401

		1

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A02402yyyy

		1A02402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A034

		1A034

		1A.3

		Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5

		Tháng

		



		1A03401yyyy

		1A03401

		1

		Dư nợ tín dụng nhóm 5 đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A03402yyyy

		1A03402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn nhóm 5 đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A03403yyyy

		1A03403

		3

		Dư nợ tín dụng nhóm 5 có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1A03404yyyy

		1A03404

		4

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn nhóm 5 có bảo đảm bằng tài sản đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1B

		1B

		1B

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

		

		



		1B014

		1B014

		1B.1

		Dư nợ tín dụng 

		Tháng

		



		1B01401kkxx

		1B01401

		1

		Dư nợ tín dụng bằng loại tiền kk đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B01402kkxx

		1B01402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền kk đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B01403kkxx

		1B01403

		3

		Dư nợ xấu bằng loại tiền kk đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B01404kkxx

		1B01404

		4

		Dư nợ xấu ngắn hạn bằng loại tiền kk đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B024

		1B024

		1B.2

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

		Tháng

		



		1B02401xx

		1B02401

		1

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B02402xx

		1B02402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B034

		1B034

		1B.3

		Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5

		Tháng

		



		1B03401xx

		1B03401

		1

		Dư nợ tín dụng nhóm 5 đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B03402xx

		1B03402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn nhóm 5 đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B03403xx

		1B03403

		3

		Dư nợ tín dụng nhóm 5 có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1B03404xx

		1B03404

		4

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn nhóm 5 có bảo đảm bằng tài sản đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1C

		1C

		1C

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO CÁC TIÊU CHÍ KHÁC

		

		



		1C015

		1C015

		1C.1

		Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và trả nợ nước ngoài trước hạn

		Quý

		



		1C01501kk

		1C01501

		1

		Dư nợ cho vay bằng loại tiền kk để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

		Quý

		



		1C01502

		1C01502

		2

		Dư nợ cho vay ngoại tệ để trả nợ nước ngoài trước hạn 

		Quý

		



		1C024

		1C024

		1C.2

		Dư nợ tín dụng theo phương thức bảo đảm

		Tháng

		



		1C02401

		1C02401

		1

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên vay

		Tháng

		



		1C02402

		1C02402

		2

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản khác của bên vay

		Tháng

		



		1C02403

		1C02403

		3

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bên bảo lãnh.

		Tháng

		



		1C02404

		1C02404

		4

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản khác của bên bảo lãnh

		Tháng

		



		1C02405

		1C02405

		5

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành từ vốn vay

		Tháng

		



		1C02406

		1C02406

		6

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản khác hình thành từ vốn vay

		Tháng

		



		1C02407

		1C02407

		7

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá, sổ tiết kiệm, số dư tài khoản tiền gửi, vàng, kim loại quý, đá quý

		Tháng

		



		1C02408

		1C02408

		8

		Dư nợ tín dụng không có bảo đảm bằng tài sản

		Tháng

		



		1D4

		1D4

		1D

		CHO THUÊ TÀI CHÍNH

		Tháng

		



		1D401tt

		1D401

		1

		Dư nợ cho thuê tài chính bằng  loại tài sản tt 

		Tháng

		



		1D402tt

		1D402

		2

		Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính bằng loại tài sản tt 

		Tháng

		



		1D403yyyy

		1D403

		3

		Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính đối với ngành kinh tế yyyy

		Tháng

		



		1D404xx

		1D404

		4

		Số tiền đã đầu tư vào tài sản cho thuê tài chính đối với loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1E5

		1E5

		1E

		DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

		Quý

		



		1E501kk

		1E501

		1

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền kk đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

		Quý

		



		1E502kk

		1E502

		2

		Dư nợ tín dụng trung hạn bằng loại tiền kk đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

		Quý

		



		1E503kk

		1E503

		3

		Dư nợ tín dụng dài hạn bằng loại tiền kk đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa 

		Quý

		



		1G4

		1G4

		1G

		BẢO LÃNH

		Tháng

		



		1G401

		1G401

		1

		Doanh số bảo lãnh vay vốn phát sinh trong kỳ

		Tháng

		



		1G402

		1G402

		2

		Doanh số bảo lãnh thanh toán phát sinh trong kỳ

		Tháng

		



		1G403

		1G403

		3

		Doanh số bảo lãnh thực hiện hợp đồng phát sinh trong kỳ 

		Tháng

		



		1G404

		1G404

		4

		Doanh số bảo lãnh dự thầu phát sinh trong kỳ

		Tháng

		



		1G405

		1G405

		5

		Doanh số bảo lãnh khác phát sinh trong kỳ 

		Tháng

		



		1G406

		1G406

		6

		Doanh số xác nhận bảo lãnh cho TCTD khác phát sinh trong kỳ 

		Tháng

		



		1G407

		1G407

		7

		Số dư xác nhận bảo lãnh cho TCTD khác 

		Tháng

		



		1G408

		1G408

		8

		Doanh số trả thay xác nhận bảo lãnh cho TCTD khác phát sinh trong kỳ

		Tháng

		



		1G409

		1G409

		9

		Số dư trả thay xác nhận bảo lãnh cho TCTD khác

		Tháng

		



		1G410xx

		1G410

		10

		Doanh số bảo lãnh cho loại hình tổ chức và cá nhân xx phát sinh trong kỳ

		Tháng

		



		1G411xx

		1G411

		11

		Số dư bảo lãnh cho loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1G412xx

		1G412

		12

		Số dư trả thay bảo lãnh cho loại hình tổ chức và cá nhân xx

		Tháng

		



		1H4

		1H4

		1H

		TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG (Nhóm chỉ tiêu kiểm tra)

		Tháng

		



		1H401kk

		1H401

		1

		Tổng dư nợ tín dụng bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		1H402kk

		1H402

		2

		Tổng dư nợ tín dụng ngắn hạn bằng loại tiền kk

		Tháng

		





		Chỉ tiêu mã hóa

		Mã chỉ tiêu

		Ký hiệu

		Tên chỉ tiêu

		Định kỳ báo cáo

		Ghi chú



		2

		2

		2

		HUY ĐỘNG VỐN

		

		+ Đơn vị tính: Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN






		2A

		2A

		2A

		HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC 

		

		



		2A014

		2A014

		2A.1

		Tiền gửi của cá nhân và tổ chức là người cư trú của Việt nam

		Tháng

		



		2A01401kk

		2A01401

		1

		Tiền gửi không kỳ hạn của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk 

		Tháng

		



		2A01402kk

		2A01402

		2

		Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01403kk

		2A01403

		3

		Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01404kk

		2A01404

		4

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01405kk

		2A01405

		5

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 24 tháng đến 60 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01406kk

		2A01406

		6

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 60 tháng của cá nhân trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01407kk

		2A01407

		7

		Tiền gửi không kỳ hạn của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01408kk

		2A01408

		8

		Tiền gửi có kỳ hạn dưới 6 tháng của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01409kk

		2A01409

		9

		Tiền gửi có kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01410kk

		2A01410

		10

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 12 tháng đến 24 tháng của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01411kk

		2A01411

		11

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 24 tháng đến 60 tháng của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A01412kk

		2A01412

		12

		Tiền gửi có kỳ hạn từ trên 60 tháng của tổ chức trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2A024

		2A024

		2A.2

		Phát hành giấy tờ có giá cho người cư trú của Việt Nam. 

		Tháng

		+ Mã loại giấy tờ có giá gggg quy định tại Bảng 6 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		2A02401ggggkk

		2A02401

		1

		Phát hành giấy tờ có giá loại gggg cho người cư trú của Việt Nam bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		2B

		2B

		2B

		HUY ĐỘNG VỐN NƯỚC NGOÀI 

		

		



		2B014

		2B014

		2B.1

		Phát hành giấy tờ có giá cho người không cư trú của Việt Nam 

		Tháng

		



		2B01401ggggkk

		2B01401

		1

		Phát hành giấy tờ có giá loại gggg cho người không cư trú của Việt Nam bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		3

		3

		3

		LÃI SUẤT

		

		+ Đơn vị tính: phần trăm/năm, định dạng dữ liệu  kiểu số “99.99”


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, USD. Mã đồng tiền các nước được quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN


+ Mã loại giấy tờ có giá gggg quy định tại Bảng 6 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		3A2

		3A2

		3A

		LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

		3kỳ/tháng

		



		3A201kk

		3A201

		1

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất đối với loại không kỳ hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A202kk

		3A202

		2

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với loại không kỳ hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A203kk

		3A203

		3

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với loại không kỳ hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A204kk

		3A204

		4

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất đối với kỳ hạn 3 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A205kk

		3A205

		5

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 3 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A206kk

		3A206

		6

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với kỳ hạn 3 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A207kk

		3A207

		7

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất đối với kỳ hạn 6 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A208kk

		3A208

		8

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 6 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A209kk

		3A209

		9

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với kỳ hạn 6 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A210kk

		3A210

		10

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất đối với kỳ hạn 12 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A211kk

		3A211

		11

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 12 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A212kk

		3A212

		12

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với kỳ hạn 12 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A213kk

		3A213

		13

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất đối với kỳ hạn 24 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A214kk

		3A214

		14

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 24 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A215kk

		3A215

		15

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với kỳ hạn 24 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A216kk

		3A216

		16

		Lãi suất tiết kiệm thấp nhất kỳ hạn 60 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A217kk

		3A217

		17

		Lãi suất tiết kiệm cao nhất đối với kỳ hạn 60 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A218kk

		3A218

		18

		Lãi suất tiết kiệm phổ biến đối với kỳ hạn 60 tháng bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A219ggggkk

		3A219

		19

		Lãi suất huy động thấp nhất bằng phát hành giấy tờ có giá loại gggg bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A220ggggkk

		3A220

		20

		Lãi suất huy động cao nhất bằng phát hành giấy tờ có giá loại gggg bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A221ggggkk

		3A221

		21

		Lãi suất huy động phổ biến bằng phát hành giấy tờ có giá loại gggg bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A222kk

		3A222

		22

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản cho vay ngắn hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A223kk

		3A223

		23

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản cho vay ngắn hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A224kk

		3A224

		24

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản cho vay ngắn hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A225kk

		3A225

		25

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản cho vay trung hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A226kk

		3A226

		26

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản cho vay trung hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A227kk

		3A227

		27

		Lãi suất phổ biển đối với các khoản cho vay trung hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A228kk

		3A228

		28

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản cho vay dài hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A229kk

		3A229

		29

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản cho vay dài hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A230kk

		3A230

		30

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản cho vay dài hạn bằng loại tiền kk

		3kỳ/tháng

		



		3A231

		3A231

		31

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản vay vốn ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A232

		3A232

		32

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản vay vốn ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A233

		3A233

		33

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản vay vốn ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A234

		3A234

		34

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản vay vốn trung hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A235

		3A235

		35

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản vay vốn trung hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A236

		3A236

		36

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản vay vốn trung hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A237

		3A237

		37

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản vay vốn dài hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A238

		3A238

		38

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản vay vốn dài hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		



		3A239

		3A239

		39

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản vay vốn dài hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn phục vụ đời sống

		3kỳ/tháng

		





		3A240

		3A240

		40

		Lãi suất thấp nhất đối với các khoản cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

		3kỳ/tháng

		



		3A241

		3A241

		41

		Lãi suất cao nhất đối với các khoản cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

		3kỳ/tháng

		



		3A242

		3A242

		42

		Lãi suất phổ biến đối với các khoản cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

		3kỳ/tháng

		



		4

		4

		4

		THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ

		

		



		4A4

		4A4

		4A

		THU, CHI TIỀN MẶT

		Tháng

		+ Đơn vị tính: Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số.






		4A401

		4A401

		1

		Tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng

		Tháng

		



		4A402

		4A402

		2

		Tổng chi tiền mặt qua quỹ ngân hàng

		Tháng

		



		4B4

		4B4

		4B

		TÀI KHOẢN THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI ĐỐI TƯỢNG 

		Tháng

		



		4B401

		4B401

		1

		Số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân 

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Số dư...”: đơn vị tính Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số.






		4B402

		4B402

		2

		Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của cá nhân 

		Tháng

		



		4B403

		4B403

		3

		Số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức

		Tháng

		



		4B404

		4B404

		4

		Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của các tổ chức

		Tháng

		



		4B405

		4B405

		5

		Số lượng tài khoản tiền gửi thanh toán của TCCƯDVTT khác

		Tháng

		



		4B406

		4B406

		6

		Số dư tài khoản tiền gửi thanh toán của TCCƯDVTT khác

		Tháng

		



		4C

		4C

		4C

		THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN

		

		



		4C014

		4C014

		4C.1

		THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

		Tháng

		



		4C01401ppp

		4C01401

		1

		Số lượng giao dịch rút tiền mặt bằng loại PTTT ppp

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Giá trị...”: đơn vị tính Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại phương tiện thanh toán ppp quy định cụ thể tại bảng 5 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		4C01402ppp

		4C01402

		2

		Giá trị giao dịch rút tiền mặt bằng loại PTTT ppp

		Tháng

		



		4C01403ppp

		4C01403

		3

		Số lượng giao dịch thanh toán bằng loại PTTT ppp

		Tháng

		



		4C01404ppp

		4C01404

		4

		Giá trị giao dịch thanh toán bằng loại PTTT ppp 

		Tháng

		



		4C01405

		4C01405

		5

		Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý qua chuyển tiền điện tử

		Tháng

		



		4C01406

		4C01406

		6

		Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý qua chuyển tiền điện tử

		Tháng

		



		4C01407

		4C01407

		7

		Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý bằng chứng từ

		Tháng

		



		4C01408

		4C01408

		8

		Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý bằng chứng từ

		Tháng

		



		4C01409

		4C01409

		9

		Số lượng giao dịch thanh toán được xử lý qua Internet, mobile, PC kết nối mạng

		Tháng

		



		4C01410

		4C01410

		10

		Giá trị giao dịch thanh toán được xử lý qua Internet, mobile, PC kết nối mạng

		Tháng

		



		4C01411

		4C01411

		11

		Số lượng thẻ ghi nợ nội địa đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01412

		4C01412

		12

		Số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01413

		4C01413

		13

		Số lượng thẻ nội địa khác đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01414

		4C01414

		14

		Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01415

		4C01415

		15

		Số lượng thẻ tín dụng quốc tế đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01416

		4C01416

		16

		Số lượng thẻ quốc tế khác đang lưu hành 

		Tháng

		



		4C01417

		4C01417

		17

		Số lượng thẻ nội địa bị giả mạo

		Tháng

		



		4C01418

		4C01418

		18

		Số lượng giao dịch bằng thẻ nội địa giả

		Tháng

		



		4C01419

		4C01419

		19

		Giá trị giao dịch bằng thẻ nội địa giả

		Tháng

		



		4C01420

		4C01420

		20

		Số lượng thẻ quốc tế bị giả mạo

		Tháng

		



		4C01421

		4C01421

		21

		Số lượng giao dịch bằng thẻ quốc tế giả

		Tháng

		



		4C01422

		4C01422

		22

		Giá trị giao dịch bằng thẻ quốc tế giả

		Tháng

		



		4C01423

		4C01423

		23

		Số lượng chuyển tiền nội địa đi qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01424

		4C01424

		24

		Giá trị chuyển tiền nội địa đi qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01425

		4C01425

		25

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đi qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01426

		4C01426

		26

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đi qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01427

		4C01427

		27

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đến qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01428

		4C01428

		28

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đến qua SWIFT

		Tháng

		



		4C01429

		4C01429

		29

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đi qua thanh toán biên mậu

		Tháng

		



		4C01430

		4C01430

		30

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đi qua thanh toán biên mậu

		Tháng

		



		4C01431

		4C01431

		31

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đến qua thanh toán biên mậu 

		Tháng

		



		4C01432

		4C01432

		32

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đến qua thanh toán biên mậu

		Tháng

		



		4C01433

		4C01433

		33

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đi bằng phương thức  khác

		Tháng

		



		4C01434

		4C01434

		34

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đi bằng phương thức khác

		Tháng

		



		4C01435

		4C01435

		35

		Số lượng chuyển tiền quốc tế đến bằng phương thức  khác

		Tháng

		



		4C01436

		4C01436

		36

		Giá trị chuyển tiền quốc tế đến bằng phương thức khác

		Tháng

		



		4C2

		4C2

		4C.2

		THANH TOÁN PHÂN THEO HỆ THỐNG THANH TOÁN

		

		



		4C02014

		4C02014

		4C.2.1

		Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN – Chứng từ giấy

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Giá trị...”: đơn vị tính Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.



		4C0201401

		4C0201401

		1

		Số lượng giao dịch thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN (Chứng từ giấy)

		Tháng

		



		4C0201402

		4C0201402

		2

		Giá trị giao dịch thanh toán từng lần qua TKTG tại NHNN (Chứng từ giấy)

		Tháng

		



		4C02024

		4C02024

		4C.2.2

		Thanh toán nội bộ TCTD

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Giá trị...”: đơn vị tính Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.






		4C0202401

		4C0202401

		1

		Số lượng giao dịch thanh toán nội bộ

		Tháng

		



		4C0202402

		4C0202402

		2

		Giá trị giao dịch thanh toán nội bộ

		Tháng

		



		4C02034

		4C02034

		4C.2.3

		Thanh toán qua TCTD khác

		Tháng

		



		4C0203401

		4C0203401

		1

		Số lượng chuyển tiền đi bằng VND qua TCTD khác 

		Tháng

		



		4C0203402

		4C0203402

		2

		Giá trị chuyển tiền đi bằng VND qua TCTD khác

		Tháng

		



		4C0203403

		4C0203403

		3

		Số lượng chuyển tiền đi bằng ngoại tệ qua TCTD khác

		Tháng

		



		4C0203404

		4C0203404

		4

		Giá trị chuyển tiền đi bằng ngoại tệ qua TCTD khác

		Tháng

		



		4C02044

		4C02044

		4C.2.4

		Thanh toán điện tử song phương

		Tháng

		



		4C0204401nnn

		4C0204401

		1

		Số lượng chuyển tiền đi bằng VND qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn 

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Giá trị...”: đơn vị tính Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007.



		4C0204402nnn

		4C0204402

		2

		Giá trị chuyển tiền đi bằng VND qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204403nnn

		4C0204403

		3

		Số lượng chuyển tiền đến bằng VND qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204404nnn

		4C0204404

		4

		Giá trị chuyển tiền đến bằng VND qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204405nnn

		4C0204405

		5

		Số lượng chuyển tiền đi bằng ngoại tệ qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204406nnn

		4C0204406

		6

		Giá trị chuyển tiền đi bằng ngoại tệ qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204407nnn

		4C0204407

		7

		Số lượng chuyển tiền đến bằng ngoại tệ qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C0204408nnn

		4C0204408

		8

		Giá trị chuyển tiền đến bằng ngoại tệ qua thanh toán điện tử song phương với TCTD nnn

		Tháng

		



		4C02054

		4C02054

		4C.2.5

		Thanh toán thẻ ATM/POS/EFTPOS/EDC

		Tháng

		



		4C0205401ww

		4C0205401

		1

		Số lượng máy ATM (máy rút tiền tự động) đặt tại tỉnh ww

		Tháng

		+ Chỉ tiêu “Số lượng...”: định dạng kiểu số, không có dữ liệu phần thập phân.


+ Chỉ tiêu “Giá trị...”: đơn vị tính Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Mã tỉnh thành phố ww được quy định tại Bảng 15 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		4C0205402

		4C0205402

		2

		Số lượng thiết bị đầu cuối, POS/EFTPOS/EDC

		Tháng

		



		4C0205403

		4C0205403

		3

		Số lượng đơn vị chấp nhận thẻ 

		Tháng

		



		4C0205404

		4C0205404

		4

		Số lượng giao dịch qua ATM

		Tháng

		



		4C0205405

		4C0205405

		5

		Giá trị giao dịch qua ATM

		Tháng

		



		4C0205406

		4C0205406

		6

		Số lượng giao dịch rút tiền mặt qua ATM 

		Tháng

		



		4C0205407

		4C0205407

		7

		Giá trị giao dịch rút tiền mặt qua ATM

		Tháng

		



		4C0205408

		4C0205408

		8

		Số lượng giao dịch chuyển khoản qua ATM

		Tháng

		



		4C0205409

		4C0205409

		9

		Giá trị giao dịch chuyển khoản qua ATM

		Tháng

		



		4C0205410

		4C0205410

		10

		Số lượng giao dịch qua ATM có tra soát khiếu nại

		Tháng

		



		4C0205411

		4C0205411

		11

		Giá trị giao dịch qua ATM có tra soát khiếu nại

		Tháng

		





		4C0205412

		4C0205412

		12

		Số lượng giao dịch qua POS/EFTPOS/EDC

		Tháng

		



		4C0205413

		4C0205413

		13

		Giá trị giao dịch qua POS/EFTPOS/EDC

		Tháng

		



		4C0205414

		4C0205414

		14

		Số lượng giao dịch rút tiền mặt qua POS/EFTPOS/EDC 

		Tháng

		



		4C0205415

		4C0205415

		15

		Giá trị giao dịch rút tiền mặt qua POS/EFTPOS/EDC

		Tháng

		



		4D

		4D

		4D

		THANH TOÁN QUỐC TẾ 

		

		



		4D014

		4D014

		4D.1

		Các giao dịch về chuyển tiền

		Tháng

		+ Đơn vị tính 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền phải báo cáo: USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		4D01401kk

		4D01401

		1

		Thu chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo loại tiền kk

		Tháng

		



		4D01402kk

		4D01402

		2

		Chi chuyển tiền của đại sứ quán, lãnh sự quán, tổ chức quân sự nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam theo loại tiền kk

		Tháng

		



		4D01403kk

		4D01403

		3

		Thu hội phí theo loại tiền kk

		Tháng

		



		4D01404kk

		4D01404

		4

		Chi hội phí theo loại tiền kk

		Tháng

		



		4E

		4E

		4E

		NGÂN QUỸ 

		

		+ Đơn vị tính: VNĐ, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền mmm quy định cụ thể tại bảng 7,8 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		4E014

		4E014

		4E.1

		Áp dụng cho các Kho tiền Trung ương 

		Tháng

		



		4E01401mmm

		4E01401

		1

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT từ các Nhà máy in tiền & tiền mới công bố LT

		Tháng

		



		4E01402mmm

		4E01402

		2

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do điều chuyển giữa các Kho tiền TW

		Tháng

		



		4E01403mmm

		4E01403

		3

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT từ NHNN chi nhánh tỉnh, TP 

		Tháng

		



		4E01404mmm

		4E01404

		4

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT từ Sở Giao dịch NHNN

		Tháng

		



		4E01405mmm

		4E01405

		5

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT được tuyển chọn từ tiền không đủ TCLT

		Tháng

		



		4E01406mmm

		4E01406

		6

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT để điều chuyển giữa các Kho tiền TW 

		Tháng

		



		4E01407mmm

		4E01407

		7

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT để giao cho NHNN chi nhánh tỉnh,TP

		Tháng

		



		4E01408mmm

		4E01408

		8

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT để giao cho Sở Giao dịch NHNN

		Tháng

		



		4E01409mmm

		4E01409

		9

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do không đủ TCLT (được tuyển chọn từ tiền đủ TCLT)

		Tháng

		



		4E011

		4E011

		4E.1

		Áp dụng cho các Kho tiền Trung ương 

		Ngày

		



		4E01110mmm

		4E01110

		10

		Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền mmm đủ TCLT 

		Ngày

		



		4E024

		4E024

		4E.2

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

		Tháng

		



		4E02401mmm

		4E02401

		1

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT từ Quỹ Nghiệp vụ PH 

		Tháng

		



		4E02402mmm

		4E02402

		2

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT từ tiền mới công bố lưu hành

		Tháng

		



		4E02403mmm

		4E02403

		3

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do điều chuyển đến từ NHTƯ

		Tháng

		



		4E02404mmm

		4E02404

		4

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ tiền mmm đủ TCLT do điều chuyển đến từ tỉnh khác

		Tháng

		



		4E02405mmm

		4E02405

		5

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do tuyển chọn từ tiền không đủ TCLT

		Tháng

		



		4E02406mmm

		4E02406

		6

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT cho Quỹ Nghiệp vụ PH của NHNN chi nhánh tỉnh, TP 

		Tháng

		



		4E02407mmm

		4E02407

		7

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do điều chuyển đi NHTƯ

		Tháng

		



		4E02408mmm

		4E02408

		8

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do điều chuyển đi tỉnh khác

		Tháng

		



		4E02409mmm

		4E02409

		9

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT do không đủ TCLT (được tuyển chọn từ tiền đủ TCLT)

		Tháng

		



		4E021

		4E021

		4E.2

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

		Ngày

		



		4E02110mmm

		4E02110

		10

		Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền mmm đủ TCLT 

		Ngày

		



		4E031

		4E031

		4E.3

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các Kho tiền Trung ương 

		Ngày

		



		4E03103mmm

		4E03103

		3

		Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền mmm không đủ TCLT 

		Ngày

		



		4E03106mmm

		4E03106

		6

		Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành

		Ngày

		



		4E03109mmm

		4E03109

		9

		Tồn Quỹ DTPH cuối kỳ loại tiền mmm bị phá hoại

		Ngày

		



		4E034

		4E034

		4E.3

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các Kho tiền Trung ương 

		Tháng

		



		4E03401mmm

		4E03401

		1

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm không đủ TCLT 

		Tháng

		



		4E03402mmm

		4E03402

		2

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm không đủ TCLT 

		Tháng

		



		4E03404mmm

		4E03404

		4

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành

		Tháng

		



		4E03405mmm

		4E03405

		5

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành

		Tháng

		



		4E03407mmm

		4E03407

		7

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm bị phá hoại

		Tháng

		



		4E03408mmm

		4E03408

		8

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ loại tiền mmm bị phá hoại

		Tháng

		



		4E041

		4E041

		4E.4

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN 

		Ngày

		



		4E04111mmm

		4E04111

		11

		Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền mmm đủ TCLT 

		Ngày

		



		4E04114mmm

		4E04114

		14

		Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền mmm không đủ TCLT

		Ngày

		



		4E04117mmm

		4E04117

		17

		Tồn Quỹ Nghiệp vụ PH cuối kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành

		Ngày

		



		4E044

		4E044

		4E.4

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN 

		Tháng

		



		4E04401mmm

		4E04401

		1

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ Quỹ DTPH

		Tháng

		



		4E04402mmm

		4E04402

		2

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn

		Tháng

		



		4E04403mmm

		4E04403

		3

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ Kho bạc Nhà nước

		Tháng

		



		4E04404mmm

		4E04404

		4

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH từ các Nghiệp vụ khác

		Tháng

		



		4E04405mmm

		4E04405

		5

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH để đổi loại tiền

		Tháng

		



		4E04406mmm

		4E04406

		6

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho Quỹ DTPH

		Tháng

		



		4E04407mmm

		4E04407

		7

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho các tổ chức tín dụng trên địa bàn

		Tháng

		



		4E04408mmm

		4E04408

		8

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho Kho bạc Nhà nước

		Tháng

		



		4E04409mmm

		4E04409

		9

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH cho các nghiệp vụ khác

		Tháng

		



		4E04410mmm

		4E04410

		10

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đủ TCLT  thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH để đổi loại tiền

		Tháng

		



		4E04412mmm

		4E04412

		12

		Thu trong kỳ loại tiền mmm  không đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04413mmm

		4E04413

		13

		Chi trong kỳ loại tiền mmm  không đủ TCLT thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04415mmm

		4E04415

		15

		Thu trong kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04416mmm

		4E04416

		16

		Chi trong kỳ loại tiền mmm đình chỉ lưu hành thuộc Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04418

		4E04418

		18

		Nhập Quỹ DTPH trong kỳ từ Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04419

		4E04419

		19

		Xuất Quỹ DTPH trong kỳ cho Quỹ Nghiệp vụ PH

		Tháng

		



		4E04420

		4E04420

		20

		Thu từ Ngân hàng TMCP Công thương VN

		Tháng

		



		4E04421

		4E04421

		21

		Thu từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN

		Tháng

		



		4E04422

		4E04422

		22

		Thu từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

		Tháng

		



		4E04423

		4E04423

		23

		Thu từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

		Tháng

		



		4E04424

		4E04424

		24

		Thu từ Ngân hàng Chính sách xã hội

		Tháng

		



		4E04425

		4E04425

		25

		Thu từ Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

		Tháng

		



		4E04426

		4E04426

		26

		Thu từ các TCTD khác

		Tháng

		



		4E04427

		4E04427

		27

		Thu từ Kho bạc Nhà nước

		Tháng

		



		4E04428

		4E04428

		28

		Các nguồn thu còn lại

		Tháng

		



		4E04429

		4E04429

		29

		Chi cho Ngân hàng TMCP Công thương VN

		Tháng

		



		4E04430

		4E04430

		30

		Chi cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn VN

		Tháng

		



		4E04431

		4E04431

		31

		Chi cho  Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

		Tháng

		



		4E04432

		4E04432

		32

		Chi cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN

		Tháng

		



		4E04433

		4E04433

		33

		Chi cho Ngân hàng Chính sách xã hội

		Tháng

		



		4E04434

		4E04434

		34

		Chi cho Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long

		Tháng

		



		4E04435

		4E04435

		35

		Chi cho các TCTD khác

		Tháng

		



		4E04436

		4E04436

		36

		Chi cho Kho bạc Nhà nước

		Tháng

		



		4E04437

		4E04437

		37

		Các nguồn chi còn lại

		Tháng

		



		4E051

		4E051

		4E.5

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN; các Kho tiền Trung ương 

		Ngày

		



		4E05101mmm

		4E05101

		1

		Doanh số xuất Quỹ Nghiệp vụ phát hành loại tiền mmm (lũy kế từ đầu tháng)

		Ngày

		



		4E05102mmm

		4E05102

		2

		Doanh số nhập Quỹ Nghiệp vụ phát hành loại tiền mmm (lũy kế từ đầu tháng)

		Ngày

		



		4E054

		4E054

		4E.5

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN; các Kho tiền Trung ương 

		Tháng

		



		4E05403mmm

		4E05403

		3

		Nhập trong kỳ loại tiền mmm bị phá hoại xác định được mệnh giá

		Tháng

		



		4E05404mmm

		4E05404

		4

		Xuất trong kỳ loại tiền mmm bị phá hoại xác định được mệnh giá

		Tháng

		



		4E05405mmm

		4E05405

		5

		Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền mmm bị phá hoại xác định được mệnh giá

		Tháng

		



		4E05406mmm

		4E05406

		6

		Nhập trong  kỳ loại tiền mmm giả từ các TCTD 

		Tháng

		



		4E05407mmm

		4E05407

		7

		Thu giữ trong kỳ loại tiền mmm giả bởi NHNN chi nhánh tỉnh, TP (không bao gồm tiền giả do TCTD nộp về)

		Tháng

		



		4E05408mmm

		4E05408

		8

		Xuất trong kỳ (giao nộp về Kho tiền TƯ) loại tiền mmm giả

		Tháng

		



		4E05409mmm

		4E05409

		9

		Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền mmm giả

		Tháng

		



		4E05410mmm

		4E05410

		10

		Vần sêri loại tiền mmm giả nhập trong kỳ (mã của vần sêri là 2 chữ cái đầu tương ứng mỗi loại tiền mmm giả)

		Tháng

		



		4E064

		4E064

		4E.6

		Áp dụng cho các TCTD                                                                                                                                                         

		Tháng

		



		4E06401mmm

		4E06401

		1

		Nhập trong kỳ loại tiền mmm giả

		Tháng

		



		4E06402mmm

		4E06402

		2

		Xuất trong kỳ loại tiền mmm giả

		Tháng

		



		4E06403mmm

		4E06403

		3

		Tồn quỹ cuối kỳ loại tiền mmm giả

		Tháng

		



		4E06404mmm

		4E06404

		4

		Vần sêri loại tiền mmm giả nhập trong kỳ (mã của vần sêri - 2 chữ cái đầu tương ứng mỗi loại tiền mmm giả)

		Tháng

		



		5

		5

		5

		HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

		

		



		5A

		5A

		5A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD 

		

		



		5A011

		5A011

		5A.1

		Mua, bán ngoại tệ 

		Ngày

		Loại ngoại tệ kk phải báo cáo đối với các chỉ tiêu từ 1 đến 6: EUR, USD và JPY. Mã đồng tiền các nước được quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		5A01101kk

		5A01101

		1

		Lượng ngoại tệ kk mua giao ngay từ khách hàng

		Ngày

		Đơn vị tính: nguyên tệ



		5A01102kk

		5A01102

		2

		Lượng ngoại tệ kk bán giao ngay cho khách hàng

		Ngày

		



		5A01103kk

		5A01103

		3

		Lượng ngoại tệ kk mua kỳ hạn từ khách hàng

		Ngày

		



		5A01104kk

		5A01104

		4

		Lượng ngoại tệ kk bán kỳ hạn cho khách hàng

		Ngày

		



		5A01105kk

		5A01105

		5

		Lượng ngoại tệ kk giao dịch hoán đổi với khách hàng

		Ngày

		



		5A01106kk

		5A01106

		6

		Trạng thái cuối ngày của ngoại tệ kk

		Ngày

		+ Đơn vị vị tính: phần trăm (%), định dạng “99.99”

+ Ngoại tệ có trạng thái cuối ngày âm ghi rõ dấu âm (Ví dụ: -5,67). Ngoại tệ có trạng thái dương không cần ghi thêm dấu (Ví dụ: 0,87)



		5A01107

		5A01107

		7

		Tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày

		Ngày

		+ Đơn vị vị tính: phần trăm (%), định dạng “99.99”, không ghi dấu (âm/dương).



		5A01108

		5A01108

		8

		Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày

		Ngày

		



		5A024

		5A024

		5A.2

		Chi trả ngoại tệ 

		Tháng

		+ Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Mã nước bbb được quy định tại Bảng 11 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		5A02401bbb

		5A02401

		1

		Tổng số giá trị các loại ngoại tệ từ nước bbb chuyển về dưới hình thức chuyển tiền một chiều để chi trả cho cá nhân người cư trú trong nước

		Tháng

		



		5A02402

		5A02402

		2

		Tổng số giá trị ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về mà TCTD đã chi trả bằng ngoại tệ cho cá nhân  người cư trú trong nước

		Tháng

		



		5A034

		5A034

		5A.3

		Xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

		Tháng

		



		5A03401

		5A03401

		1

		Tổng số ngoại tệ tiền mặt xuất ra nước ngoài

		Tháng

		



		5A03402

		5A03402

		2

		Tổng số ngoại tệ tiền mặt nhập từ nước ngoài

		Tháng

		



		5A045

		5A045

		5A.4

		Bán, chuyển và xác nhận ngoại tệ mang ra nước ngoài của cá nhân  

		Quý

		



		5A04501

		5A04501

		1

		Tổng doanh số ngoại tệ TCTD chuyển ra nước ngoài của cá nhân cho các mục đích du học, chữa bệnh, thừa kế, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, thăm viếng, trả phí và các mục đích được  phép khác

		Quý

		



		5A04502

		5A04502

		2

		Tổng doanh số ngoại tệ TCTD đã cấp giấy xác nhận cho cá nhân mang ra nước ngoài cho các mục đích du học, chữa bệnh, thừa kế, định cư, trợ cấp, công tác, du lịch, thăm viếng, trả phí và các mục đích được phép khác

		Quý

		



		5A055

		5A055

		5A.5

		Thanh toán xuất, nhập khẩu với các nước có chung biên giới

		Quý

		+ Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: USD, VND quy đổi ra USD, CNY quy đổi ra USD, LAK quy đổi ra USD, KHR quy đổi ra USD, các ngoại tệ khác quy đổi ra USD


+ Biên giới bbb gồm các nước Trung quốc, Lào, Campuchia quy định cụ thể tại bảng 11 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		5A05501bbbkk

		5A05501

		1

		Doanh số thanh toán xuất khẩu với nước có chung biên giới bbb bằng loại tiền kk

		Quý

		



		5A05502bbbkk

		5A05502

		2

		Doanh số thanh toán nhập khẩu với nước có chung biên giới bbb bằng loại tiền kk

		Quý

		



		5A065

		5A065

		5A.6

		Tình hình thu đổi ngoại tệ của các TCTD được phép

		Quý

		 Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.



		5A06501

		5A06501

		1

		Doanh số thu đổi ngoại tệ tiền mặt của các TCTD trong kỳ

		Quý

		



		5B

		5B

		5B

		ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

		

		



		5B015

		5B015

		5B.1

		Chi trả ngoại tệ 

		Quý

		Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.






		5B01501

		5B01501

		1

		Số lượng tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả ngoại tệ

		Quý

		



		5B01502

		5B01502

		2

		Tổng giá trị ngoại tệ do các tổ chức kinh tế làm đại lý chi trả cho người thụ hưởng

		Quý

		



		5B025

		5B025

		5B.2

		Tình hình thu đổi ngoại tệ của các đại lý

		Quý

		Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.






		5B02501

		5B02501

		1

		Tổng số đại lý đổi ngoại tệ

		Quý

		



		5B02502

		5B02502

		2

		Doanh số bán ngoại tệ của các đại lý cho TCTD uỷ nhiệm

		Quý

		



		5C

		5C

		5C

		VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI 

		

		



		5C014

		5C014

		5C.1

		Vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn

		Tháng

		+ Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Mã loại hình vay vv được quy định tại Bảng 13 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		5C01401vv

		5C01401

		1

		Tổng giá trị rút vốn vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay vv trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C01402vv

		5C01402

		2

		Tổng số trả nợ vay nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay vv trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C01403vv

		5C01403

		3

		Tổng số nợ nước ngoài ngắn hạn quá hạn phát sinh tăng theo loại hình vay vv trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C01404vv

		5C01404

		4

		Tổng số dư vay nợ nước ngoài ngắn hạn theo loại hình vay vv tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C01405vv

		5C01405

		5

		Tổng số dư nợ vay nước ngoài ngắn hạn quá hạn theo loại hình vay vv  tại ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C024

		5C024

		5C.2

		Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn không thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế

		Tháng

		+ Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: USD, EUR quy đổi ra USD, JPY quy đổi ra USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD. Mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN

+ Đối tượng vay nợ nước ngoài dd quy định cụ thể tại bảng 13 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN 



		5C02401kkdd

		5C02401

		1

		Tổng số rút vốn vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02402kkdd

		5C02402

		2

		Tổng số rút vốn vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd lũy kế đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02403kkdd

		5C02403

		3

		Tổng số trả nợ gốc nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02404kkdd

		5C02404

		4

		Tổng số trả nợ gốc nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd lũy kế đến ngày làm việc cuối cùng của tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02405kkdd

		5C02405

		5

		Tổng số trả nợ lãi và phí vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02406kkdd

		5C02406

		6

		Tổng số dư vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd tại thời điểm cuối tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C02407kkdd

		5C02407

		7

		Tổng số dư vay nước ngoài trung và dài hạn quá hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd tại thời điểm cuối tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C034

		5C034

		5C.3

		Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế

		Tháng

		



		5C03401kkdd

		5C03401

		1

		Tổng số rút vốn vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thực hiện thông qua nghiệp vụ mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm của TCTD phát sinh trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03402kkdd

		5C03402

		2

		Tổng số rút vốn vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thông qua các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khác của TCTD phát sinh trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03403kkdd

		5C03403

		3

		Tổng số trả nợ nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thông qua nghiệp vụ mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm của TCTD phát sinh trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03404kkdd

		5C03404

		4

		Tổng số trả nợ nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thông qua các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khác phát sinh trong tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03405kkdd

		5C03405

		5

		Tổng số dư vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thông qua nghiệp vụ mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm của TCTD tại thời điểm cuối tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03406kkdd

		5C03406

		6

		Tổng số dư vay nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nợ nước ngoài dd thông qua các nghiệp vụ thanh toán quốc tế khác của TCTD tại thời điểm cuối tháng báo cáo

		Tháng

		



		5C03407kkdd

		5C03407

		7

		Kế hoạch thanh toán nợ nước ngoài trung và dài hạn theo loại tiền kk của đối tượng vay nợ nước ngoài dd thực hiện thông qua nghiệp vụ mở thư tín dụng nhập hàng trả chậm của TCTD trong tháng tiếp theo.

		Tháng

		



		5D

		5D

		5D

		ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP 

		

		



		5D014

		5D014

		5D.1

		Đầu tư gián tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

		Tháng

		



		5D01401

		5D01401

		1

		Thu từ bán ngoại tệ cho TCTD được phép

		Tháng

		+ Đơn vị tính: Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số.






		5D01402

		5D01402

		2

		Thu từ tiền lương, thưởng và các khoản thu nhập hợp pháp

		Tháng

		



		5D01403

		5D01403

		3

		Thu từ việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần, bán chứng khoán  

		Tháng

		



		5D01404

		5D01404

		4

		Các khoản thu khác phát sinh từ hoạt động đầu tư gián tiếp

		Tháng

		



		5D01405

		5D01405

		5

		Chi góp vốn, mua cổ phần, mua chứng khoán và các khoản chi khác liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam

		Tháng

		



		5D01406

		5D01406

		6

		Chi mua ngoại tệ tại TCTD được phép để chuyển ra nước ngoài

		Tháng

		



		5D01407

		5D01407

		7

		Tổng số dư của các tài khoản vốn đầu tư gián tiếp của tổ chức, cá nhân đầu tư nước ngoài là người không cư trú

		Tháng

		



		5D024

		5D024

		5D.2

		Đầu tư gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

		Tháng

		



		5D02401

		5D02401

		1

		Tổng số ngoại tệ của tổ chức, cá nhân chuyển ra nước ngoài để đầu tư gián tiếp

		Tháng

		 Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.






		5D02402

		5D02402

		2

		Tổng số ngoại tệ của tổ chức, cá nhân chuyển về nước từ hoạt động đầu tư gián tiếp

		Tháng

		



		5E

		5E

		5E

		ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

		

		



		5E014

		5E014

		5E.1

		Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

		Tháng

		Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.






		5E01401

		5E01401

		1

		Thu tiền góp vốn điều lệ, vốn thực hiện đầu tư trực tiếp

		Tháng

		



		5E01402

		5E01402

		2

		Thu ngoại tệ từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ

		Tháng

		



		5E01403

		5E01403

		3

		Các khoản thu hợp pháp khác liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp

		Tháng

		



		5E01404

		5E01404

		4

		Chi ngoại tệ chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ 

		Tháng

		



		5E01405

		5E01405

		5

		Chi chuyển vốn đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài  ra khỏi Việt Nam

		Tháng

		



		5E01406

		5E01406

		6

		Chi chuyển lợi nhuận và các khoản chi hợp pháp khác ra khỏi Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài  

		Tháng

		



		5E01407

		5E01407

		7

		Tổng số dư của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt nam

		Tháng

		



		5E024

		5E024

		5E.2

		Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

		Tháng

		+ Đơn vị tính: 1000 USD, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra USD, định dạng dữ liệu kiểu số.


+Biên giới bbb gồm các nước Trung quốc, Lào, Campuchia quy định cụ thể tại bảng 11 Phụ Lục 5 kèm theo Thông


+ Mã ngành kinh tế yyyy quy định tại Bảng 1 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN

+ Hình thức đầu tư trực tiếp qq quy định cụ thể tại bảng 14 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		5E02401bbbyyyyqq

		5E02401

		1

		Tổng số ngoại tệ của tổ chức, cá nhân chuyển vốn đầu tư trực tiếp ra nước bbb để thực hiện dự án đầu tư vào ngành kinh tế yyyy dưới hình thức đầu tư trực tiếp qq

		Tháng

		



		5E02402

		5E02402

		2

		Tổng số ngoại tệ của tổ chức, cá nhân chuyển vốn đầu tư trực tiếp, vốn tái đầu tư về nước

		Tháng

		



		5E02403

		5E02403

		3

		Tổng số ngoại tệ của tổ chức, cá nhân chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp từ hoạt động đầu tư trực tiếp về nước 

		Tháng

		



		5E02404

		5E02404

		4

		Tổng số dư của các tài khoản vốn đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của tổ chức, cá nhân 

		Tháng

		



		5G

		5G

		5G

		MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ THU NHẬP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

		

		Đơn vị tính: Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.



		5G014

		5G014

		5G.1

		Mua chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

		Tháng

		



		5G01401

		5G01401

		1

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức chi mua cổ phiếu

		Tháng

		



		5G01402

		5G01402

		2

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chi mua cổ phiếu

		Tháng

		



		5G01403

		5G01403

		3

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức chi mua trái phiếu

		Tháng

		



		5G01404

		5G01404

		4

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chi mua trái phiếu

		Tháng

		



		5G01405

		5G01405

		5

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức chi mua chứng chỉ quỹ

		Tháng

		



		5G01406

		5G01406

		6

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chi mua chứng chỉ quỹ

		Tháng

		



		5G01407

		5G01407

		7

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức chi mua các loại chứng khoán khác

		Tháng

		



		5G01408

		5G01408

		8

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân chi mua các loại chứng khoán khác

		Tháng

		



		5G024

		5G024

		5G.2

		Bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

		Tháng

		



		5G02401

		5G02401

		1

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thu từ bán cổ phiếu

		Tháng

		



		5G02402

		5G02402

		2

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thu từ bán cổ phiếu

		Tháng

		



		5G02403

		5G02403

		3

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thu từ bán trái phiếu

		Tháng

		



		5G02404

		5G02404

		4

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thu từ bán trái phiếu

		Tháng

		



		5G02405

		5G02405

		5

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thu từ bán chứng chỉ quỹ

		Tháng

		



		5G02406

		5G02406

		6

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thu từ bán chứng chỉ quỹ

		Tháng

		



		5G02407

		5G02407

		7

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức thu từ bán các loại chứng khoán khác

		Tháng

		



		5G02408

		5G02408

		8

		Số tiền nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân thu từ bán các loại chứng khoán khác

		Tháng

		



		5G036

		5G036

		5G.3

		Thu nhập của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

		6 tháng

		



		5G03601

		5G03601

		1

		Cổ tức, lợi tức của nhà đầu tư nước ngoài được hưởng bằng tiền

		6 tháng

		



		5G03602

		5G03602

		2

		Cổ tức, lợi tức của nhà đâu tư nước ngoài được hưởng bằng chứng khoán 

		6 tháng

		



		6

		6

		6

		GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

		

		Đơn vị tính: Triệu VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND, định dạng dữ liệu kiểu số.



		6A5

		6A5

		6A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD

		Quý

		



		6A501-aaaa

		6A501

		1

		Tên đơn vị aaaa mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		+ Đơn vị aaaa được hiểu là những đối tượng mà TCTD có quan hệ góp vốn, mua cổ phần (theo quy định của pháp luật) ghi theo mã số khác hàng (do TCTD quy định)


+ TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007



		6A502-aaaa

		6A502

		2

		Địa chỉ của đơn vị aaaa mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A503-aaaa

		6A503

		3

		Mã số thuế của đơn vị aaaa mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A504-aaaa

		6A504

		4

		Số tiền mà TCTD góp vốn mua cổ phần đối với đơn vị  aaaa

		Quý

		



		6A505-aaaa

		6A505

		5

		Vốn điều lệ của đơn vị aaaa mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A506-aaaa

		6A506

		6

		Số cổ tức, lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần tại đơn vị aaaa (luỹ kế từ khi góp vốn mua cổ phần)

		Quý

		



		6A507nnn

		6A507

		7

		Tên của TCTD nnn mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A508nnn

		6A508

		8

		Địa chỉ của TCTD nnn mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A509nnn

		6A509

		9

		Mã số thuế của TCTD nnn mà TCTD góp vốn mua cổ phần

		Quý

		



		6A510nnn

		6A510

		10

		Số tiền góp vốn mua cổ phần với TCTD nnn

		Quý

		



		6A511nnn

		6A511

		11

		Vốn điều lệ của TCTD nnn mà TCTD góp vốn mua cổ phần 

		Quý

		



		6A512nnn

		6A512

		12

		Số cổ tức, lãi mà TCTD nhận được từ việc góp vốn mua cổ phần của TCTD nnn (luỹ kế từ khi góp vốn mua cổ phần )

		Quý

		



		6B5

		6B5

		6B

		ÁP DỤNG CHO TCTD CỔ PHẦN 

		Quý

		+ Từ chỉ tiêu 1 đến 11: cc lấy từ 01đến 10, 01 là cổ đông là cá nhân lớn nhất


+ Từ chỉ tiêu 12 đến 16: cc lấy từ 01đến 05, 01 là cổ đông là cá nhân lớn nhất






		6B501-cc

		6B501

		1

		Tên cổ đông nước ngoài thứ cc

		Quý

		



		6B502-cc

		6B502

		2

		Giá trị vốn cổ phần của cổ đông nước ngoài cc

		Quý

		



		6B503-cc

		6B503

		3

		Tổng số cổ phiếu của cổ đông nước ngoài thứ cc

		Quý

		



		6B504-cc

		6B504

		4

		Tên của cổ đông trong nước là cá nhân lớn thứ cc

		Quý

		



		6B505-cc

		6B505

		5

		Địa chỉ của cổ đông trong nước là cá nhân lớn thứ cc của TCTD 

		Quý

		



		6B506-cc

		6B506

		6

		Giá trị vốn cổ phần của cổ đông trong nước là cá nhân lớn thứ cc

		Quý

		



		6B507-cc

		6B507

		7

		Tổng số cổ phiếu của cổ đông trong nước là cá nhân lớn thứ cc

		Quý

		



		6B508-cc

		6B508

		8

		Tên của cổ đông là cá nhân và những người liên quan trong một gia đình lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B509-cc

		6B509

		9

		Tên của cổ đông là cá nhân và những người liên quan trong một gia đình lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B510-cc

		6B510

		10

		Giá trị vốn cổ phần của cổ đông là cá nhân và những người liên quan trong một gia đình lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B511-cc

		6B511

		11

		Tổng số cổ phiếu cổ phần của cổ đông là cá nhân và những người liên quan trong một  gia đình lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B512-cc

		6B512

		12

		Tên của cổ đông trong nước là doanh nghiệp lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B513-cc

		6B513

		13

		Địa chỉ của cổ đông trong nước là doanh nghiệp lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B514-cc

		6B514

		14

		Mã số thuếcủa cổ đông trong nước là doanh nghiệp lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B515-cc

		6B515

		15

		Giá trị vốn cổ phần của cổ đông trong nước là doanh nghiệp lớn thứ cc của TCTD

		Quý

		



		6B516-cc

		6B516

		16

		Tổng số cổ phiếu, cổ phần của cổ đông trong nước là doanh nghiệp lớn thứ cc

		Quý

		



		6C5

		6C5

		6C

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Quý

		



		6C501

		6C501

		1

		Số lượng thành viên là pháp nhân tại QTDND cơ sở

		Quý

		



		6C502

		6C502

		2

		Tổng số vốn góp tại QTDND cơ sở của tất cả các thành viên là pháp nhân

		Quý

		



		6C503

		6C503

		3

		Tổng số thành viên là thể nhân tại QTDND cơ sở

		Quý

		



		6C504

		6C504

		4

		Tổng số vốn góp tại QTDND cơ sở của tất cả các thành viên là thể nhân

		Quý

		



		6C505

		6C505

		5

		Vốn góp lớn nhất của thành viên là pháp nhân 

		Quý

		



		6C506

		6C506

		6

		Vốn góp lớn nhất của thành viên là thể nhân

		Quý

		



		6C507

		6C507

		7

		Tổng vốn góp của thành viên sở hữu trên 10% vốn điều lệ của QTDND cơ sở

		Quý

		



		7

		7

		7

		THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

		

		



		7A

		7A

		7A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD (TRỪ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ)

		

		+ Đơn vị tính: Triệu VND, định dạng dữ liệu kiểu số. 


+ Chỉ tiêu lãi suất: đơn vị tính phần trăm (%), dữ liệu kiểu kiểu số, định dạng  “99.99”



		7A011

		7A011

		7A.1

		Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD

		Ngày

		+ TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007

+ Thời hạn hhh: là kỳ hạn của từng món cho vay, gửi tiền được ghi cụ thể theo số ngày.


+ Món thứ ee: là số thứ tự khoản cho vay, gửi tiền tương ứng với từng loại tiền phát sinh trong ngày giao dịch.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, USD quy đổi ra VND, các loại ngoại tệ khác quy đổi ra VND. Riêng các chỉ tiêu về lãi suất chỉ báo cáo theo loại tiền VND, USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN.



		7A01101nnnkk-hhh-ee

		7A01101

		1

		Doanh số cho vay đối với TCTD nnn thời hạn hhh bằng loại tiền kk của món thứ ee 

		Ngày

		



		7A01102nnnkk-hhh-ee

		7A01102

		2

		Doanh số gửi tiền tại TCTD nnn thời hạn hhh bằng loại tiền kk của món thứ ee 

		Ngày

		



		7A01103nnnkk-hhh-ee

		7A01103

		3

		Lãi suất cho vay đối với TCTD nnn thời hạn hhh bằng loại tiền kk của món thứ ee 

		Ngày

		



		7A01104nnnkk-hhh-ee

		7A01104

		4

		Lãi suất gửi tiền tại TCTD nnn thời hạn hhh bằng loại tiền kk của món thứ ee

		Ngày

		



		7A012

		7A012

		7A.1

		Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD

		3 kỳ/tháng

		



		7A01205nnnkk

		7A01205

		5

		Dư nợ cho vay đối với TCTD nnn bằng loại tiền kk

		3 kỳ/tháng

		+ Mã loại giấy tờ có giá ggg quy định tại Bảng 6 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Riêng các chỉ tiêu về lãi suất chỉ báo cáo theo 3 loại tiền VND, EUR, USD. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN.


+ TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007.

+ Món thứ ee: là số thứ tự của từng món phát sinh trong ngày giao dịch tương ứng với giao dịch mua hẳn hoặc giao dịch mua có kỳ hạn (ví dụ: 0001).






		7A01206nnnkk

		7A01206

		6

		Số dư tiền gửi tại TCTD nnn bằng loại tiền kk

		3 kỳ/tháng

		



		7A01207nnnkk

		7A01207

		7

		Dư nợ cho TCTD nnn vay bằng loại tiền kk quá hạn

		3 kỳ/tháng

		



		7A01208nnnkk

		7A01208

		8

		Số dư tiền gửi tại TCTD nnn bằng loại tiền kk

		3 kỳ/tháng

		



		7A024

		7A024

		7A.2

		Mua lại giấy tờ có giá giữa các TCTD

		Tháng

		



		7A02401ggggkknnn-ee

		7A02401

		1

		Giá trị giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk mua hẳn  từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee


		Tháng

		



		7A02402ggggkknnn-ee

		7A02402

		2

		Thời hạn mua hẳn giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee


		Tháng

		



		7A02403ggggkknnn-ee

		7A02403

		3

		Lãi suất mua hẳn giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee

		Tháng

		



		7A02404ggggkknnn-ee

		7A02404

		4

		Giá trị giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk mua có kỳ hạn từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee

		Tháng

		



		7A02405ggggkknnn-ee

		7A02405

		5

		Thời hạn mua có kỳ hạn giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee

		Tháng

		



		7A02406ggggkknnn-ee

		7A02406

		6

		Lãi suất mua có kỳ hạn giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk từ TCTD nnn trong kỳ báo cáo món thứ ee

		Tháng

		



		7A02407ggggkk

		7A02407

		7

		Tổng giá trị giấy tờ có giá loại gggg theo loại tiền kk đang nắm giữ

		Tháng

		



		7A035

		7A035

		7A.3

		Bán nợ của các TCTD

		Quý

		Khoản nợ rrr: Là khoản nợ thứ rrr mà TCTD đã bán. Khoản nợ này được đánh số theo thứ tự thời gian.



		7A03501-rrr

		7A03501

		1

		Tên của đơn vị mua khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03502-rrr

		7A03502

		2

		Tên khách hàng vay vốn của khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03503-rrr

		7A03503

		3

		Giá trị khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03504-rrr

		7A03504

		4

		Trạng thái khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03505-rrr

		7A03505

		5

		Lãi suất của khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03506-rrr

		7A03506

		6

		Thời hạn cho vay của khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03507-rrr

		7A03507

		7

		Thời hạn còn lại của khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03508-rrr

		7A03508

		8

		Giá cả khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A03509-rrr

		7A03509

		9

		Biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ rrr do TCTD bán

		Quý

		



		7A045

		7A045

		7A.4

		Mua nợ của các TCTD

		Quý

		



		7A04501-rrr

		7A04501

		1

		Tên của đơn vị bán khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04502-rrr

		7A04502

		2

		Tên khách hàng vay vốn của khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04503-rrr

		7A04503

		3

		Giá trị khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04504-rrr

		7A04504

		4

		Trạng thái khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04505-rrr

		7A04505

		5

		Lãi suất của khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04506-rrr

		7A04506

		6

		Thời hạn cho vay của khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04507-rrr

		7A04507

		7

		Thời hạn còn lại của khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04508-rrr

		7A04508

		8

		Giá cả khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7A04509-rrr

		7A04509

		9

		Biện pháp bảo đảm đối với khoản nợ rrr do TCTD mua

		Quý

		



		7B1

		7B1

		7B

		ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ SỞ GIAO DỊCH NHNN 

		Ngày

		+ Đơn vị tính; Triệu VND, 1000 USD. Định dạng dữ liệu kiểu số.

+ TCTD nnn được hiểu là tên của TCTD ghi theo mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng quy định tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007

+ Loại tiền của chỉ tiêu từ 1 đến 6: VND.

+ Loại ngoại tệ kk của chỉ tiêu từ 7 đến 14: VND, các loại ngoại tệ quy đổi ra USD. Mã đồng các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN.


  + TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007.



		7B101nnnkk

		7B101

		1

		Số dư tiền gửi của TCTD nnn bằng loại tiền kk

		Ngày

		



		7B102kk

		7B102

		2

		Số dư tiền gửi của Kho bạc Nhà nước bằng loại tiền kk

		Ngày

		



		7B103

		7B103

		3

		Dư nợ cho TCTD vay tái cấp vốn 

		Ngày

		



		7B104

		7B104

		4

		Dư nợ cho vay hỗ trợ đặc biệt đối với TCTD 

		Ngày

		



		7B105

		7B105

		5

		Dư nợ cho TCTD vay theo các mục tiêu chỉ định của Chính phủ

		Ngày

		



		7B106nnn

		7B106

		6

		Dư nợ cho TCTD nnn vay qua đêm tại NHNN

		Ngày

		



		7B107kknnn

		7B107

		7

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN mua của TCTD nnn 

		Ngày

		



		7B108kk

		7B108

		8

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN mua của KBNN 

		Ngày

		



		7B109kk

		7B109

		9

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN mua của tổ chức quốc tế 

		Ngày

		



		7B110kknnn

		7B110

		10

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN bán cho TCTD nnn 

		Ngày

		



		7B111kk

		7B111

		11

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN bán cho KBNN 

		Ngày

		



		7B112kk

		7B112

		12

		Số lượng loại ngoại tệ kk NHNN bán cho tổ chức quốc tế 

		Ngày

		



		7B113kknnnnnn

		7B113

		13

		Số lượng loại ngoại tệ kk TCTD nnn bán cho TCTD nnn trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng

		Ngày

		



		7B114kk

		7B114

		14

		Số lượng mua lãi ngoại tệ kk ròng

		Ngày

		



		7C4

		7C4

		7C

		TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TCTD HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

		Tháng

		+ Đơn vị tính; Triệu VND,  định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, vàng và các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN.



		7C401kk

		7C401

		1

		Tiền gửi không kỳ hạn của các tổ chức không phải là TCTD bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		7C402kk

		7C402

		2

		Tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức không phải là TCTD bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		7C403kk

		7C403

		3

		Tiền gửi không kỳ hạn của các công ty chứng khoán bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		7C404kk

		7C404

		4

		Tiền gửi có kỳ hạn của các công ty chứng khoán bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		7D4

		7D4

		7D

		TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TCTD HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

		Tháng

		



		7D401kk

		7D401

		1

		Dư nợ tín dụng đối với các tổ chức không phải là TCTD trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		7D402kk

		7D402

		2

		Dư nợ tín dụng ngắn hạn đối với các tổ chức không phải là TCTD trong nước bằng loại tiền kk

		Tháng

		



		8

		8

		8

		GIÁM SÁT, BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TCTD

		

		



		8A

		8A

		8A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD

		

		



		8A014

		8A014

		8A.1

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

		Tháng

		



		8A01401

		8A01401

		1

		Vốn cấp 1

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A01402

		8A01402

		2

		Vốn cấp 2

		Tháng

		



		8A01403

		8A01403

		3

		Các khoản phải trừ khi tính vốn tự có

		Tháng

		



		8A01404

		8A01404

		4

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 0%

		Tháng

		



		8A01405

		8A01405

		5

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 20%

		Tháng

		



		8A01406

		8A01406

		6

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 50%

		Tháng

		



		8A01407

		8A01407

		7

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 100%

		Tháng

		



		8A01408

		8A01408

		8

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 150%

		Tháng

		



		8A01409

		8A01409

		9

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 250%

		Tháng

		



		8A01410

		8A01410

		10

		Tổng giá trị tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro

		Tháng

		



		8A015

		8A015

		8A.1

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

		Quý

		



		8A01511

		8A01511

		11

		Vốn cấp 1 hợp nhất

		Quý

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A01512

		8A01512

		12

		Vốn cấp 2 hợp nhất

		Quý

		



		8A01513

		8A01513

		13

		Các khoản phải trừ khi tính vốn tự có hợp nhất

		Quý

		



		8A01514

		8A01514

		14

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 0% hợp nhất

		Quý

		



		8A01515

		8A01515

		15

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 20% hợp nhất

		Quý

		



		8A01516

		8A01516

		16

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 50% hợp nhất

		Quý

		



		8A01517

		8A01517

		17

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 100% hợp nhất

		Quý

		



		8A01518

		8A01518

		18

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 150% hợp nhất

		Quý

		



		8A01519

		8A01519

		19

		Tài sản "Có" có hệ số rủi ro bằng 250% hợp nhất

		Quý

		



		8A01520

		8A01520

		20

		Tổng giá trị tài sản "Có" tương ứng của cam kết ngoại bảng xác định theo mức độ rủi ro hợp nhất

		Quý

		



		8A021

		8A021

		8A.2

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả

		Ngày

		+ Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Loại tiền tệ kk phải báo cáo: VND, EUR quy đổi ra VND, USD quy đổi ra VND, GBP quy đổi ra VND, các loại ngoại tệ khác được quy đổi ra VND. Mã đồng tiền các nước và mã đồng tiền quy đổi được quy định tại Bảng 9, Bảng 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		8A02101

		8A02101

		1

		Tổng tài sản "Có" thanh toán ngay

		Ngày

		



		8A02102

		8A02102

		2

		Tổng Nợ phải trả

		Ngày

		



		8A02103kk

		8A02103

		3

		Tài sản "Có" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau bằng loại tiền kk

		Ngày

		



		8A02104kk

		8A02104

		4

		Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán trong 7 ngày tiếp theo kể từ ngày hôm sau bằng loại tiền kk

		Ngày

		



		8A02105

		8A02105

		5

		Tài sản "Có" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 30

		Ngày

		



		8A02106

		8A02106

		6

		Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 8 đến ngày thứ 30

		Ngày

		



		8A02107

		8A02107

		7

		Tài sản "Có" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 180

		Ngày

		



		8A02108

		8A02108

		8

		Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 30 đến ngày thứ 180

		Ngày

		



		8A02109

		8A02109

		9

		Tài sản "Có" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 180 đến ngày thứ 360

		Ngày

		



		8A02110

		8A02110

		10

		Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán từ ngày thứ 180 đến ngày thứ 360

		Ngày

		



		8A02111

		8A02111

		11

		Tài sản "Có" đến hạn thanh toán trên 360 ngày

		Ngày

		



		8A02112

		8A02112

		12

		Tài sản "Nợ" đến hạn thanh toán trên 360 ngày

		Ngày

		



		8A034

		8A034

		8A.3

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động

		Tháng

		



		8A03401

		8A03401

		1

		Dư nợ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A03402

		8A03402

		2

		Tổng nguồn vốn huy động

		Tháng

		



		8A044

		8A044

		8A.4

		Các chỉ tiêu xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn đuợc sử dụng để cho vay trung và dài hạn

		Tháng

		



		8A04401

		8A04401

		1

		Tổng nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A04402

		8A04402

		2

		Tổng nguồn vốn trung hạn, dài hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn

		Tháng

		



		8A04403

		8A04403

		3

		Tổng dư nợ cho vay trung hạn, dài hạn 

		Tháng

		



		8A055

		8A055

		8A.5

		Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

		Quý

		



		8A05501

		8A05501

		1

		Dự phòng cụ thể phải trích theo qui định của kỳ báo cáo

		Quý

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A05502

		8A05502

		2

		Dự phòng cụ thể phải trích của nợ nhóm 2

		Quý

		



		8A05503

		8A05503

		3

		Dự phòng cụ thể phải trích của nợ nhóm 3

		Quý

		



		8A05504

		8A05504

		4

		Dự phòng cụ thể phải trích của nợ nhóm 4

		Quý

		



		8A05505

		8A05505

		5

		Dự phòng cụ thể phải trích của nợ nhóm 5

		Quý

		



		8A05506

		8A05506

		6

		Số dư dự phòng cụ thể đã có đến cuối ngày của ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

		Quý

		



		8A05507

		8A05507

		7

		Số tiền dự phòng cụ thể đã sử dụng để xử lý rủi ro trong kỳ báo cáo

		Quý

		



		8A05508

		8A05508

		8

		Dự phòng chung phải trích theo qui định 

		Quý

		



		8A05509

		8A05509

		9

		Số dư dự phòng chung đã có đến cuối ngày của ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

		Quý

		



		8A05510

		8A05510

		10

		Số tiền dự phòng chung sử dụng để xử lý rủi ro trong kỳ báo cáo

		Quý

		



		8A05511

		8A05511

		11

		Số tiền trích lập dự phòng chung trong kỳ báo cáo

		Quý

		



		8A064

		8A064

		8A.6

		Tình hình mở L/C trả chậm

		Tháng

		+ Đơn vị tính; 1000 nguyên tệ. Định dạng dữ liệu kiểu số.


+ Mã loại tiền kk các nước được quy định tại Bảng 9 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		8A06401kk

		8A06401

		1

		Số dư đầu kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk

		Tháng

		



		8A06402kk

		8A06402

		2

		Số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk phát sinh tăng trong kỳ

		Tháng

		



		8A06403kk

		8A06403

		3

		Số tiền TCTD cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk phát sinh giảm trong kỳ

		Tháng

		



		8A06404kk

		8A06404

		4

		Cam kết thanh toán L/C đã quá hạn theo loại tiền kk mà TCTD chưa thanh toán cho nước ngoài.

		Tháng

		



		8A06405kk

		8A06405

		5

		Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk mà TCTD đã thanh toán thay khách hàng

		Tháng

		



		8A06406kk

		8A06406

		6

		Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk mà TCTD đã thanh toán thay khách hàng nhưng đã chuyển sang nợ quá hạn.

		Tháng

		



		8A06407kk

		8A06407

		7

		Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk bảo đảm bằng giá trị lô hàng nhập.

		Tháng

		



		8A06408kk

		8A06408

		8

		Số dư cuối kỳ cam kết thanh toán L/C theo loại tiền kk không có bảo đảm.

		Tháng

		



		8A065

		8A065

		8A.6

		Tình hình mở L/C trả chậm

		Quý

		



		8A06509

		8A06509

		9

		Số tiền đã loại khỏi tài khoản ngoại bảng của tất cả những khách hàng có nợ đã dùng quỹ dự phòng rủi ro để xử lý đã quá thời gian theo dõi

		Quý

		



		8A074

		8A074

		8A.7

		Tín dụng cho các đối tượng được qui định theo điều 127 Luật các TCTD

		Tháng

		



		8A07401-ssss

		8A07401

		1

		Tên của khách hàng thứ ssss là đối tượng được quy định theo điều 127 Luật các TCTD được TCTD cấp tín dụng

		Tháng

		+ Thứ thự khách hàng thứ ssss: do TCTD tự dánh số

+ Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A07402-ssss

		8A07402

		2

		Địa chỉ của khách hàng thứ ssss là đối tượng được quy định theo điều 127 Luật các TCTD được TCTD cấp tín dụng

		Tháng

		



		8A07403-ssss

		8A07403

		3

		Mối quan hệ của khách hàng thứ ssss là đối tượng được quy định theo điều 127 Luật các TCTD đối với TCTD mà khách hàng này đang được TCTD cấp tín dụng.

		Tháng

		



		8A07404-ssss

		8A07404

		4

		Dư nợ cấp tín dụng của TCTD đối với khách hàng thứ ssss là đối tượng được qui định theo điều 127 Luật các TCTD.

		Tháng

		



		8A085

		8A085

		8A.8

		Xử lý tài sản bảo đảm

		Quý

		



		8A08501-ssss

		8A08501

		1

		Tên khách hàng thứ ssss có tài sản bảo đảm được xử lý

		Quý

		+ Thứ thự khách hàng thứ ssss: do TCTD tự dánh số

+ Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8A08502-ssss

		8A08502

		2

		Địa chỉ  khách hàng thứ ssss có tài sản bảo đảm được xử lý

		Quý

		



		8A08503-ssss

		8A08503

		3

		Nợ gốc của khách hàng thứ ssss tại thời điểm TCTD nhận tài sản bảo đảm

		Quý

		



		8A08504-ssss

		8A08504

		4

		Lãi chưa thu từ khách hàng thứ ssss đến thời điểm nhận tài sản bảo đảm

		Quý

		



		8A08505-ssss

		8A08505

		5

		Giá trị tài sản của khách hàng thứ ssss ghi trong biên bản nhận tài sản bảo đảm

		Quý

		



		8A08506-ssss

		8A08506

		6

		Giá trị tài sản của khách hàng thứ ssss đã được TCTD bán.

		Quý

		



		8A08507-ssss

		8A08507

		7

		Giá trị tài sản của khách hàng thứ ssss đang quản lý chờ bán

		Quý

		



		8A08508-ssss

		8A08508

		8

		Giá trị tài sản của khách hàng thứ ssss dùng để sử dụng cho TCTD

		Quý

		



		8A08509-ssss

		8A08509

		9

		Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng thứ ssss được hạch toán thu nợ gốc

		Quý

		



		8A08510-ssss

		8A08510

		10

		Số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm của khách hàng thứ ssss được hạch toán thu lãi

		Quý

		



		8B5

		8B5

		8B

		ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

		Quý

		+ Khách hàng thứ ssss được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định).


+ Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.



		8B501-ssss

		8B501

		1

		Tên khách hàng thứ ssss có dư nợ thuê tài chính từ 1 tỷ VND trở lên .

		Quý

		



		8B502-ssss

		8B502

		2

		Địa chỉ khách hàng thứ ssss có dư nợ thuê tài chính từ 1 tỷ VND trở lên

		Quý

		



		8B503-ssss

		8B503

		3

		Dư nợ cho thuê tài chính của khách hàng thứ ssss từ 1 tỷ VND trở lên

		Quý

		



		8C4

		8C4

		8C

		ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

		Tháng

		



		8C401

		8C401

		1

		Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm bằng VND của cá nhân Việt Nam không có quan hệ tín dụng

		Tháng

		+ Khách hàng thứ ssss được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do TCTD quy định).

+ Mã loại tiền kk được quy định tại Bảng 9, 10 Phụ lục 5 Thông tư 21/2010/TT-NHNN


+ Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8C402

		8C402

		2

		Tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn bằng VND của pháp nhân là các tổ chức Việt Nam không có quan hệ tín dụng

		Tháng

		



		8C403-ssss

		8C403-

		3

		Tên khách hàng thứ ssss có dư nợ tín dụng so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15%  trở lên

		Tháng

		



		8C404-ssss

		8C404

		4

		Địa chỉ khách hàng thứ ssss có dư nợ tín dụng so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15%  trở lên

		Tháng

		



		8C405-ssss

		8C405

		5

		Dư nợ tín dụng của khách hàng thứ ssss so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên

		Tháng

		



		8C406kk-ssss

		8C406

		6

		Giá trị tài sản bảo đảm cho khoản vay của khách hàng thứ ssss bằng loại tiền kk có dư nợ so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên

		Tháng

		



		8C407

		8C407

		7

		Tổng số khách hàng vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài

		Tháng

		



		8C408-ssss

		8C408

		8

		Tên khách hàng thứ ssss được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên.

		Tháng

		



		8C409-ssss

		8C409

		9

		Địa chỉ khách hàng thứ ssss được chi nhánh ngân hàng nước ngoài cam kết bảo lãnh có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên.

		Tháng

		



		8C410-ssss

		8C410

		10

		Số dư cam kết bảo lãnh của khách hàng thứ ssss có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên

		Tháng

		



		8C411kk-ssss

		8C411

		11

		Giá trị tài sản bảo đảm cho số dư cam kết bảo lãnh bằng loại tiền kk của khách hàng thứ ssss có số dư bảo lãnh so với vốn tự có của chi nhánh ngân hàng nước ngoài chiếm từ 15% trở lên

		Tháng

		



		8C412

		8C412

		12

		Tổng số khách hàng được cam kết bảo lãnh của chi nhánh ngân hàng nước ngoài

		Tháng

		



		8D4

		8D4

		8D

		ÁP DỤNG CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.






		8D401

		8D401

		1

		Tiền vay TCTD ở nước ngoài ngắn hạn

		Tháng

		



		8D402

		8D402

		2

		Tiền vay TCTD ở nước ngoài trung và dài hạn 

		Tháng

		



		8D403

		8D403

		3

		Tiền gửi của TCTD ở nước ngoài có kỳ hạn đến 12 tháng 

		Tháng

		



		8D404

		8D404

		4

		Tiền gửi của TCTD ở nước ngoài có kỳ hạn trên 12 tháng

		Tháng

		



		8D405

		8D405

		5

		Vốn điều lệ sử dụng để mua tài sản cố định 

		Tháng

		



		8D406

		8D406

		6

		Tiền gửi ra nước ngoài có kỳ hạn đến 12 tháng

		Tháng

		



		8D407

		8D407

		7

		Tiền gửi ra nước ngoài có kỳ hạn trên 12 tháng

		Tháng

		



		8E4

		8E4

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Tháng

		Định dạng dữ liệu kiểu số, không bao gồm phần thập phân.






		8E401

		8E401

		1

		Số thành viên vay vốn QTDND trung ương

		Tháng

		



		8E5

		8E5

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Quý

		



		8E502

		8E502

		2

		Số thành viên tham gia QTDND trung ương

		Quý

		



		8E503

		8E503

		3

		Số thành viên ra khỏi QTDND trung ương

		Quý

		



		8E7

		8E7

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Năm

		



		8E704

		8E704

		4

		Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND trung ương

		Năm

		



		8G4

		8G4

		8G

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Tháng

		



		8G401

		8G401

		1

		Số thành viên tham gia QTDND cơ sở

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.



		8G402

		8G402

		2

		Số thành viên ra khỏi QTDND cơ sở

		Tháng

		



		8G403

		8G403

		3

		Số lượt thành viên vay vốn QTDND cơ sở

		Tháng

		



		8G404

		8G404

		4

		Số thành viên đang vay vốn QTDND cơ sở

		Tháng

		



		8G405

		8G405

		5

		Dư nợ cho vay đối với các hộ nghèo không phải là thành viên của QTDND cơ sở

		Tháng

		



		8G7

		8G7

		8G

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Năm

		Định dạng dữ liệu kiểu số, không bao gồm phần thập phân.



		8G706

		8G706

		6

		Tổng số cán bộ, nhân viên làm việc tại QTDND cơ sở

		Năm

		



		8H4

		8H4

		8H

		CHO VAY VÀ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT

		Tháng

		Đơn vị tính; Triệu VND. Định dạng dữ liệu kiểu số.



		8H401

		8H401

		1

		Tổng dư nợ cho vay của 10 khách hàng vay vốn lớn nhất 

		Tháng

		



		8H402

		8H402

		2

		Tổng số dư tiền gửi của 20 khách hàng lớn nhất

		Tháng
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PHỤ LỤC 4

QUY ĐỊNH TÊN VÀ CẤU TRÚC FILE BÁO CÁO ĐIỆN TỬ

1. Quy trình xử lý dữ liệu điện tử




[image: image1.emf]Quy trình xử lý nhận/phản hồi dữ liệu điện tử
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Text file
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CSDL
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Tạo dữ liệu


phản hồi


File phản hồi




·  Quy trình xử lý dữ liệu điện tử theo Thông tư 21 gồm 2 phần chính là việc gửi/nhận dữ liệu và phản hồi kết quả xử lý dữ liệu như hình trên.


· Hình thức gửi báo cáo:


· Dữ liệu báo cáo điện tử dưới dạng file gửi về NHNN thông qua Cục CNTH.


· Nhập trực tiếp thông qua ứng dụng Web-Base do NHNN cung cấp trên mạng Internet.


· Dữ liệu điện tử được chia làm 2 loại:


· Chỉ tiêu báo cáo (Phụ lục 1 Thông tư 21): được gửi dạng file text có cấu trúc.


· Mẫu biểu báo cáo (Phụ lục 4 Thông tư 21): được gửi dạng file MS Excel theo khuôn dạng cố định.


· Dữ liệu điện tử trước khi gửi phải được ký chữ ký điện tử, sử dụng hạ tầng khóa công khai (PKI) do NHNN cung cấp.


· Đối với các đơn vị gửi file điện tử, NHNN sẽ hỗ trợ các đơn vị báo cáo module chương trình với các tính năng ký chữ ký điện tử trên file báo cáo và truyền file báo cáo về NHNN.

1.1. Quy trình gửi/nhận dữ liệu


		STT

		Đơn vị thực hiện

		Nội dung



		1

		Đơn vị báo cáo

		Lập báo cáo dạng file dữ liệu điện tử hoặc nhập dữ liệu trực tiếp thông qua ứng dụng Web-Base do NHNN thông qua mạng Internet



		2

		Đơn vị báo cáo

		Gửi báo cáo đến NHNN thông qua Cục CNTH/ Chi cục CNTH tại TP Hồ Chí Minh.



		3

		Cục CNTH 

		Xác nhận với các đơn vị báo cáo về việc nhận được các file dữ liệu điện tử (tên file, ngày giờ truyền, kích cỡ file)



		4

		Cục CNTH

		Kiểm tra tính hợp lệ file dữ liệu điện tử nhận được từ các đơn vị báo cáo



		4.1

		Cục CNTH

		Kiểm tra thông tin chung của file dữ liệu điện tử bao gồm:


+ Tên file hợp lệ.


+ Chữ ký điện tử hợp lệ.


+ Mã đơn vị báo cáo hợp lệ.


+ Mã đơn vị gửi báo cáo hợp.


+ Cấu trúc file báo cáo hợp lệ.


Nếu tồn tại một trong các nội dung kiểm tra KHÔNG hợp lệ, tạo File phản hồi 1(PH1) gửi lại các đơn vị báo cáo



		4.2

		Cục CNTH

		Kiểm tra tính logic dữ liệu trong file chỉ tiêu báo cáo sau khi đã được kiểm tra là hợp lệ ở bước 4.1, nguyên tắc kiểm tra theo từng phân nhóm báo cáo trong file:


+ Kiểm tra kỳ báo cáo của phân nhóm tương ứng với ngày số liệu báo cáo.


+ Kiểm tra phân nhóm có bị khóa không.


+ Kiểm tra sự tồn tại các chỉ tiêu báo cáo.


+ Kiêm tra đủ chỉ tiêu trong phân nhóm.


+ Kiểm tra kiểu dữ liệu chỉ tiêu.


+ Kiểm tra thẩm quyền của đơn vị báo cáo đối với phân nhóm.


Nếu tồn tại một trong các nội dung kiểm tra KHÔNG hợp lệ, tạo File phản hồi 2(PH2) gửi lại các đơn vị báo cáo.



		4.3

		Cục CNTH

		Các dữ liệu hợp lệ trong file báo cáo điện tử được lưu vào kho dữ liệu chờ duyệt.



		5

		Vụ/Cục NHTW; NHNN CN tỉnh TP

		Duyệt các nhóm chỉ tiêu báo cáo.


Căn cứ trên quyền hạn kiểm soát các nhóm chỉ tiêu, các đơn vị NHNN thực hiện kiểm tra tính đúng đắn của các chỉ tiêu về mặt nghiệp vụ và ý nghĩa kinh tế.



		5.1

		Vụ/Cục NHTW; NHNN CN tỉnh TP

		Nếu dữ liệu nhận được từ các đơn vị báo cáo hợp lệ, dữ liệu được đưa vào CSDL đã kiểm soát phục vụ công tác khai thác tại NHNN.


Các dữ liệu đã kiểm soát được lưu ở trạng thái KHÓA, các đơn vị báo cáo chỉ có thể gửi lại dữ liệu nếu được sự chấp thuận (MỞ KHÓA) của đơn vị quản lý chỉ tiêu/mẫu biếu báo cáo.



		5.2

		Vụ/Cục NHTW; NHNN CN tỉnh TP

		Nếu dữ liệu nhận được từ các đơn vị báo cáo KHÔNG hợp lệ, dữ liệu được đưa vào CSDL không hợp lệ. Tạo file phản hồi 4(đối với chỉ tiêu báo cáo), file phản hồi 5 (đối với mẫu biểu báo cáo) gửi cho đơn vị báo cáo thông qua Cục CNTH





1.2. Quy trình phản hồi kết quả xử lý


		STT

		Thực hiện

		Nội dung



		1

		Cục CNTH

		Căn cứ vào kho dữ liệu KHÔNG hợp lệ, Cục CNTH thực hiện việc tạo các file phản hồi kết quả xử lý gửi các đơn vị báo cáo (PH1, PH2, PH3).



		2

		Các đơn vị báo cáo

		Thực hiện nhận file phản hổi (PH1, PH2, PH3) thông qua đường truyền với NHNN hoặc có thể tra cứu tình trạng xử lý dữ liệu qua ứng dụng Web-Base trên mạng Internet.


Khi nhận được file phản hồi, các đơn vị báo cáo thực hiện gửi lại dữ liệu đúng cho NHNN



		3

		Cục CNTH

		Theo định kỳ báo cáo, NHNN thực hiện tạo file phản hồi 3 (PH3) về tính đầy đủ của các chỉ tiêu/mẫu biểu báo cáo theo các định kỳ báo cáo



		4

		Các đơn vị báo cáo

		Khi nhận được file PH3 nếu thấy còn thiếu các chỉ tiêu/mẫu biểu báo cáo, các đơn vị báo cáo thực hiện gửi đủ chỉ tiêu/ mẫu biểu báo cáo cho NHNN.



		5

		Vụ/Cục NHTW; NHNN CN tỉnh TP

		Trong quá trình kiểm soát/khai thác chỉ tiêu/mẫu biểu báo cáo nếu phát hiện sai sót, các đơn vị quản lý chỉ tiêu/mẫu biểu thực hiện tra soát đối với các đơn vị báo cáo 



		6

		Cục CNTH

		Căn cứ trên dữ liệu tra soát, Cục CNTH thực hiện tạo file phản hồi 4 (PH4), file phản hồi 5 (PH5) gửi lại các đơn vị báo cáo.



		7

		Các đơn vị báo cáo

		Khi nhận được file phản hồi, các đơn vị báo cáo thực hiện gửi lại dữ liệu đúng cho NHNN





2. Quy định chung về file báo cáo thống kê

2.1. Quy định về ngôn ngữ, định dạng file

· Ngôn ngữ sử dụng trong trao đổi dữ liệu là tiếng Việt có dấu theo chuẩn Unicode (TCVN6909:2001), nội dung dữ liệu không bao gồm ký tự đặc biệt (# và các ký tự điều khiển) và font Times New Roman, cỡ chữ 12pt.


· File báo cáo mẫu biểu soạn thảo bằng chương trình bảng tính Microsoft Excel thuộc bộ Microsoft Office 97 hoặc Microsoft Office 2003.


2.2. Mã ngân hàng 


· Mã đơn vị gửi báo cáo, mã đơn vị báo cáo, mã đơn vị phản hồi và tra soát theo Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007 của Thống đốc NHNN Quy định về hệ thống mã ngân hàng dùng trong hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng.


· Số liệu báo cáo tổng hợp toàn hệ thống của Trụ sở chính Tổ chức tín dụng, Quỹ TDNDTW  sử dụng mã đơn vị báo cáo là XXYYY000 (trong đó XX- mã tỉnh thành phố; YYY- số hiệu hệ thống TCTD , 3 ký tự cuối là "000").


2.3. Chữ ký điện tử

· Chữ ký điện tử của các TCTD do Cục Công nghệ tin học cấp phát, quản lý theo quy định tại Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số ban hành kèm Quyết định số 04/2008/QĐ-NHNN ngày 21/02/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.


· Chữ ký điện tử là do người có thẩm quyền phê duyệt báo cáo ký. Đối với file báo cáo chỉ tiêu, ký ngay trên file báo cáo. Đối với file báo cáo mẫu biểu được ký trên file khác gửi kèm cùng với file báo cáo.

2.4. Quy định chung về file dữ liệu điện tử

· Định dạng File báo cáo chỉ tiêu, File phản hồi bằng text có cấu trúc. Các trường được phân cách nhau bởi ký tự "#". Mã trường được quy định đầy đủ trong bảng cấu trúc.


· Các dữ liệu trong File báo cáo chỉ tiêu được quy định như sau:


		Kiểu dữ liệu

		Quy định



		Số (number)

		+ Định dạng “9999.99”  Phần nguyên và 2 số phần thập phân được ngăn cách bởi ký tự dấu chấm “.”. Các chữ số trong phần nguyên được viết liền không phân nhóm.


+ Các chỉ tiêu có đơn vị tính phần trăm (%), không đưa giá trị "%" vào dữ liệu báo cáo, định dạng “99.99”.



		Ký tự (character)

		Không bao gồm các ký tự #, ký tự đặc biệt, ký tự xuống dòng và ký tự điều kiển.





· Định dạng File báo cáo mẫu biểu bằng Microsoft Excel 97 hoặc Microsoft  Excel 2003.


· Báo cáo lập trên MS Excel phải theo đúng hình thức của mẫu biểu qui định trong thông tư, mỗi mẫu biểu là một file Excel.


· File báo cáo phải được nén bằng công cụ gzip phiên bản 1.3.12 trở lên (phần mềm nguồn mở, có thể tải về trực tiếp từ trang web http://www.gzip.org) trước khi gửi.

· Tên file nén được quy định là tên file báo cáo + ".gz".


2.5. Danh sách các file báo cáo, file phản hồi

		TT

		Tên file BCTK

		Ý nghĩa file



		1

		BCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99


(File báo cáo chỉ tiêu - File text có cấu trúc)

		File báo cáo chỉ tiêu của đơn vị báo cáo theo phụ lục 1a của Thông tư 21


(Chi tiết tại mục 3.1.Tên và cấu trúc file báo cáo chỉ tiêu)



		2

		BDyymmddA99/B99zzzzzzzz.xxxxxxxx.99.xls


File báo cáo mẫu biểu (file MS Excel)

		File báo cáo mẫu biểu của đơn vị báo cáo theo Phụ lục 4a,4b của Thông tư 21.


(Chi tiết tại mục 3.2.Tên và cấu trúc file báo cáo mẫu biểu)



		3

		BDyymmddKPSzzzzzzzz.99


(File báo cáo mẫu biểu không phát sinh – File text có cấu trúc)

		File báo cáo các mẫu biểu không phát sinh số liệu của đơn vị báo cáo


(Chi tiết tại mục 3.4.Tên và cấu trúc file báo cáo mẫu biểu không phát sinh)



		4

		PH1BCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99


(File phản hồi 1 – File text có cấu trúc)


PH1BDyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99


(File phản hồi 1 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi của hệ thống sau khi kiểm tra thông tin chung File báo cáo chỉ tiêu và mẫu biểu có lỗi (Theo khoản 1 điều 18 của Thông tư 21).


(Chi tiết tại mục 4.1. Tên và cấu trúc file phản hồi 1)



		5

		PH2BCyymmddTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99


(File phản hồi 2 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi của hệ thống sau khi kiểm tra thông tin Logic dữ liệu báo cáo chỉ tiêu(Theo khoản 1 điều 18 của Thông tư 21).


(Chi tiết tại mục 4.2. Tên và cấu trúc file phản hồi 2)



		6

		PH3BCDyymmddTgggggggg.zzzzzzzz


(File phản hồi 3 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi theo kỳ báo cáo của hệ thống về tính đầy đủ của báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu  biểu  (theo khoản 1 điều 12 của Thông tư 21).


(Chi tiết tại mục 4.3. Tên và cấu trúc file phản hồi 3)



		7

		PH4BcyymmddTgggggggg.zzzzzzzz.xxxxxxxx.99

(File phản hồi 4 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi của các Vụ, Cục, chi nhánh NHNN sau khi kiểm duyệt dữ liệu báo cáo chỉ tiêu (Theo khoản 2 điều 12 của Thông tư).


(Chi tiết tại mục 4.4. Tên và cấu trúc file phản hồi 4)



		8

		PH5Bdyymmdd.99ggggggggTzzzzzzzz.xxxxxxxx.99


(File phản hồi 5 – File text có cấu trúc)

		File phản hồi của các Vụ, Cục, chi nhánh NHNN sau khi kiểm duyệt dữ liệu báo cáo mẫu biểu (Theo khoản 2 điều 12 của Thông tư).


(Chi tiết tại mục 4.5. Tên và cấu trúc file phản hồi 5)





Ghi chú : 


·  Các File phản hồi 1,2,4,5 chỉ được tạo khi có lỗi phát sinh.


·  File phản hồi 3 được NHNN tạo tự động theo định kỳ của báo cáo.


3. Tên và cấu trúc file báo cáo

3.1. Tên và cấu trúc file báo cáo chỉ tiêu

3.1.1. Tên file báo cáo chỉ tiêu

Tên file báo cáo chỉ tiêu có độ dài cố định 29 ký tự gồm những thành phần sau:


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		BC

		yymmdd

		T

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau:


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		BC

		File báo cáo chỉ tiêu



		2

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		3

		T

		Thể hiện là gửi bằng Text



		4

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		5

		.

		Dấu phân cách



		6

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		7

		.

		Dấu phân cách



		8

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu (thứ tự 2) :  00 là file đầu tiên





· Ví dụ: file báo cáo chỉ tiêu đầu tiên của ngày số liệu 31/10/2010 của NHNo chi nhánh TP Hà nội.


BC101031T01204001.01204003.00




3.1.2. Cấu trúc file báo cáo chỉ tiêu

		1

		File Header

		HD

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		Esign

		Version



		2

		Begin of block

		BG

		ppppppp

		Ngaysl

		

		

		





		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		

		

		

		



		3

		….

		……

		

		

		

		

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		

		

		

		



		4

		End of block

		EN

		ppppppp

		Ngaysl

		Sbg

		

		



		

		…..

		

		

		

		

		

		



		2

		Begin of block

		BG

		ppppppp

		Ngaysl

		

		

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		

		

		

		



		3

		….

		……

		

		

		

		

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		

		

		

		



		4

		End of block

		EN

		ppppppp

		Ngaysl

		Sbg

		

		



		5

		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Spn

		

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file như sau:


		STT

		Tên


thành phần 

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file header



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		1.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số



		

		1.4

		Spn

		Tổng số phân nhóm trong file



		

		1.5

		Esign

		Chữ ký điện tử



		

		1.6

		Version

		+ Số phiên bản đã được dùng kiểm tra ở client


+ Nếu chưa kiểm tra thì để trống



		2

		Begin of block



		

		2.1

		BG

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu 1 phân nhóm



		

		2.2

		ppppppp

		Mã phân nhóm 



		

		2.4

		Ngaysl

		Ngày số liệu báo cáo, định dạng yymmdd



		3

		Block detail



		

		3.1

		Mact

		Mã chỉ tiêu



		

		3.2

		Sobc

		Số liệu báo cáo 



		4

		End of block



		

		4.1

		EN

		2 ký tự đánh dấu kết thúc 1 phân nhóm



		

		4.2

		ppppppp

		Mã phân nhóm 



		

		4.3

		Ngaysl

		Ngày số liệu báo cáo. Định dạng yymmdd



		

		4.4

		Sbg

		Số dòng báo cáo chỉ tiêu của phân nhóm



		5

		File Footer



		

		5.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file footer



		

		5.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		5.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số.


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		

		5.4

		Spn

		Tổng số phân nhóm trong file





Ví dụ: File báo cáo chỉ tiêu BC101031T01204001.01204003.00 có nội dung như sau:


HD#01204001#01204003#Esign#2#


BG#1C024#101031#


1C0241#Sobc#


1C0242#Sobc#


EN #1C024#101031#2#


BG#1G4#101031#


1G401#Sobc#


1G402#Sobc#

EN#1G4#101031#2#


FT#01204001#01204003#2#


3.2. Tên và cấu trúc file báo cáo mẫu biểu

3.2.1. Tên file báo cáo mẫu biểu

· Tên file báo cáo mẫu biểu có độ dài cố định 35 ký tự (file Excel) gồm những thành phần sau:


		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		BD

		yymmdd

		A99/B99

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99

		.xls





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau:


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		BD

		File báo cáo mẫu biểu



		2

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		3

		A99/B99

		Mã mẫu biểu (theo Phụ lục 3 kèm theo công văn này)



		4

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		5

		.

		Dấu phân cách



		6

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		7

		.

		Dấu phân cách



		8

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu,  00 là file đầu tiên



		9

		.xls

		Xác định File báo cáo mẫu biễu bằng Excel





· Ví dụ: báo cáo mẫu biểu B01 của toàn hệ thống Ngân hàng nông nghiệp, ngày số liệu báo cáo là ngày 31 tháng 10 năm 2010, tên file được thể hiện như sau:


BD101031B0101204001.01204000.00.xls

3.2.2. Cấu trúc file báo cáo mẫu biểu

· File báo cáo mẫu biểu theo định dạng Microsoft Excel 97 hoặc Microsoft  Excel 2003, nội dung dữ liệu trong file báo cáo mẫu biểu được quy định tại Phụ lục 4a, Phụ lục 4b Thông tư 21.


· Các file báo cáo mẫu biểu định dạng chuẩn (template) được tải về tại chuyên mục “Thống kê tiền tệ ngân hàng” trên trang tin điện tử của ngân hàng nhà nước (www.sbv.gov.vn).


3.3. Quy tắc cập nhật dữ liệu tại NHNN

a) Các yếu tố liên quan đến việc cập nhật file

· File báo cáo chỉ tiêu được cập nhật theo trình tự thời gian, file nhận trước sẽ được ưu tiên thực hiện cập nhật trước. Trong một lần cập nhật có nhiều file cùng ngày nhưng khác số lần tạo sẽ cập nhật theo thứ tự sau:


· Ngày số liệu báo cáo.


· Số thứ tự tạo file file báo cáo (00(99).


· Trong file báo cáo, dữ liệu được xử lý theo từng phân nhóm. Trong cùng 1 ngày số liệu, phân nhóm trong file báo cáo có số thứ tự tạo file nhỏ hơn sẽ được thay thế bằng phân nhóm có số thứ tự tạo file lớn hơn.


· Ví dụ: Đơn vị có mã 01201001 gửi báo cáo cho chi nhánh 79201001 với ngày số liệu 30/6/2010 thực hiện gửi các file lần lượt tới NHNN theo số thứ tự từ 01đến 04 được xử lý theo nguyên tắc sau:

		TT

		Tên file

		Các phân nhóm trong file

		Cách cập nhật số liệu



		1

		BC100630T01201001.79201001.00

		Phân nhóm A,B,C 

		Thêm mới A,B,C



		2

		BC100630T01201001.79201001.03

		Phân nhóm D,E 

		Thêm mới D,E



		3

		BC100630T01201001.79201001.02

		Phân nhóm A,F

		Sửa A, thêm F



		4

		BC100630T01201001.79201001.01

		Phân nhóm D,G

		Thêm G





b) Trường hợp phát hiện sai sót trên số liệu báo cáo đã gửi, thực hiện gửi lại như sau:

· Một phân nhóm có chứa bất kỳ một chỉ tiêu báo cáo sai, đơn vị báo cáo phải gửi lại số liệu của toàn bộ phân nhóm có chỉ tiêu báo cáo sai đó.


· NHNN thực hiện xử lý xóa dữ liệu của phân nhóm cũ đã nhận (dữ liệu sai) và thay thế bằng dữ liệu của phân nhóm mới (dữ liệu đúng).


Chú ý: khi gửi lại phân nhóm sai, số thứ tự tạo file chứa phân nhóm gửi lại (dữ liệu đúng) phải lớn hơn số thứ tự tạo file chứa phân nhóm sai.

3.4. Tên và cấu trúc file báo cáo mẫu biểu không phát sinh

· File báo cáo các mẫu biểu  không phát sinh theo kỳ báo cáo là file text có cấu trúc.


3.4.1. Tên file báo cáo mẫu biểu không phát sinh

· Tên file báo cáo mẫu biểu không phát sinh có độ dài cố định 22 ký tự  gồm những thành phần sau:

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		BD

		yymmdd

		KPS

		zzzzzzzz

		.

		99





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file như sau:


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		BD

		File báo cáo mẫu biểu



		2

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		3

		KPS

		Ký tự viết tắt của báo cáo các mẫu biểu không phát sinh theo kỳ



		4

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		5

		.

		Dấu phân cách



		6

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu,  00 là file đầu tiên





Ví dụ: tên file báo cáo mẫu biểu không phát sinh của toàn hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp, ngày số liệu là ngày 31 tháng 10 năm 2010.


BD101031KPS01204001.00


3.4.2. Cấu trúc file báo cáo mẫu biểu không phát sinh

		File Header

		HD

		yymmdd

		zzzzzzzz

		Spg

		Esign



		Detail

		xxxxxxxx

		A99/B99

		

		

		



		…

		….

		…

		

		

		



		Detail

		xxxxxxxx

		A99/B99

		

		

		



		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		Spg 

		

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		STT

		Tên


thành phần 

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file header



		

		1.2

		yymmdd

		Ngày số liệu báo cáo



		

		1.3

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		1.4

		Spg

		Tổng số dòng báo cáo trong file



		

		1.5

		Esign

		Chữ ký điện tử



		2

		Detail



		

		2.1

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		

		2.2

		A99/B99

		Mã mẫu biểu báo cáo (Theo Phụ lục 3 các mẫu biểu báo cáo)



		3

		File Footer



		

		3.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file footer



		

		3.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		3.3

		Spg

		Tổng số dòng báo cáo trong file





4. Tên và cấu trúc file phản hồi

4.1. Tên và cấu trúc file phản hồi 1

· File phản hồi 1 được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra thông tin chung của File báo cáo chỉ tiêu và báo cáo mẫu biểu. 


· File được tạo bởi hệ thống. 


· Tương ứng với 1 file báo cáo gửi đi sẽ có 1 file phản hồi được tạo bởi hệ thống nếu có phát sinh lỗi.


4.1.1. Tên file phản hồi 1

		1

		2



		PH1

		Tên File báo cáo gốc





Ý nghĩa các thành phần thuộc tên file


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH1

		Là tiền tố của File phản hồi 1



		2

		Tên File báo cáo gốc

		Là tên file báo cáo chỉ tiêu/mẫu biểu gốc của đơn vị báo cáo





Ví dụ: File phản hồi đối với file báo cáo chỉ tiêu 



		Tên file báo cáo gốc

		Tên file phản hồi



		BC101030T01204001.01204003.00


(File báo cáo chỉ tiêu)

		PH1BC101030T01204001.01204003.00


(Phản hồi file báo cáo chỉ tiêu)



		BD101031A0101204001.01204000.00.xls


(File báo cáo mẫu biểu)

		PH1BD101031A0101204001.01204000.00.xls


(Phản hồi file báo cáo mẫu biểu)



		BD101031KPS01204001.01204000.00.xls


(File báo cáo mẫu biểu không phát sinh)

		PH1BD101031KPS01204001.01204000.00.xls


(Phản hồi file báo cáo mẫu biểu không phát sinh)





4.1.2. Cấu trúc file phản hồi 1

		File Header

		HD

		FileName

		

		

		



		Detail

		ResCode

		Desc

		

		

		



		….

		

		

		

		

		



		Detail

		ResCode

		Desc

		

		

		



		File Footer

		FT

		Spn1

		Spn2

		Sbg

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		TT

		Tên phần cấu trúc

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		File Name

		Tên file báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu biểu gốc (Tham chiếu 2.1.1. Tên file báo cáo chỉ tiêu và 2.2.1. Tên file báo cáo mẫu biểu và 2.4.1. Tên file báo cáo mẫu biểu không phát sinh)



		2

		Detail



		

		2.1

		ResCode

		Mã lỗi thông tin chung của File báo cáo 



		

		2.2

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của file


+ Với báo cáo chỉ tiêu:


· Sai tên File


· Sai chữ ký


· Sai kích thước File


· Sai định dạng cấu trúc File


· Không tồn tại đơn vị báo cáo


· Không tồn tại đơn vị gửi báo cáo


+ Với báo cáo điện tử:


· Sai Tên File


· Sai Chữ ký điện tử Esign


· Kích thước File không hợp lệ


· Sai mẫu File báo cáo điện tử, sai MAC


· Hết hạn gửi báo cáo


· Mẫu biểu đã bị khóa


· Không tồn tại đơn vị báo cáo


Không tồn tại đơn vị gửi báo cáo



		3

		File Footer



		

		3.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		3.2

		Spn1

		+ Số phân nhóm nhận đươc trong file báo cáo chỉ tiêu


+ Để trống nếu phản hồi cho File báo cáo mẫu biểu



		

		3.3

		Spn2

		+ Số phân nhóm đọc đươc trong phần footer của file báo cáo


+ Để trống nếu phản hồi cho File báo cáo mẫu biểu



		

		3.4

		Sbg

		Số dòng dữ liệu lỗi trong File phản hồi



		

		3.5

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi 





4.2. Tên và cấu trúc file phản hồi 2

· Là File phản hồi được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra tính LOGIC dữ liệu File báo cáo chỉ tiêu, File được tạo bởi hệ thống trong quá trình xử lý file. 


· File phản hổi 2 chỉ áp dụng đối với file báo cáo chỉ tiêu (file Text)


· Tương ứng với 1 file báo cáo gốc được kiểm tra sẽ có 1 file phản hồi được tạo bởi hệ thống nếu có phát sinh lỗi.


Ghi chú: Hệ thống chỉ tạo file phẩn hồi 2 nếu file báo cáo gốc có lỗi.


4.2.1. Tên file phản hồi 2

		1

		2



		PH2

		File Name





Ý nghĩa các thành phần trong tên file phản hồi 2


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH2

		Là tiền tố của File phản hồi 2



		2

		File Name

		Tên file báo cáo chỉ tiêu (Theo tên file của đơn vị báo cáo)





4.2.2. Cấu trúc file phản hồi 2

		1

		File Header

		HD

		File Name

		ResCode

		Desc

		



		2

		Begin of block

		BG

		ppppppp

		ResCode

		Desc

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		ResCode

		Desc

		



		

		….

		

		

		

		

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		ResCode

		Desc

		



		4

		End of block

		EN

		Sctgpbc

		Sctgnd

		Sctnd

		Scts



		

		…….

		

		

		

		

		



		2

		Begin of block

		BG

		ppppppp

		ResCode

		Desc

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		ResCode

		Desc

		



		

		…..

		

		

		

		

		



		3

		Block detail

		Mact

		Sobc

		ResCode

		Desc

		



		4

		End of block

		EN

		Sctgpbc

		Sctgnd

		Sctnd

		Scts



		5

		File Footer

		FT

		Spn1

		Spn2

		Line

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		STT

		

		Tên cấu trúc file

		Ý nghĩa 



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		File Name

		Tên file báo cáo



		

		1.3

		ResCode

		Mã xác định tình trạng xử lý file báo cáo chỉ tiêu.



		

		1.4

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của file – 100 ký tự


+ Lỗi kiểm tra LOGIC file báo cáo



		2

		Begin of block



		

		2.1

		BG

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu 1 phân nhóm



		

		2.2

		ppppppp

		Mã phân nhóm 



		

		2.3

		ResCode

		+ Mã tình trạng lỗi 



		

		2.4

		Desc

		Mô tả lỗi – mô tả chi tiết lỗi thông tin chung của phân nhóm


+ ĐVBC không được quyền báo cáo phân nhóm


+ Phân nhóm đã bị khóa


+ Kỳ báo cáo không khớp ngày số liệu bc


+ Số chỉ tiêu gốc nhận được không bằng số chỉ tiêu gốc phải báo cáo


+ Số chỉ tiêu nhận được khác với số chỉ tiêu ghi trong phân nhóm file BC



		3

		Block detail 



		

		3.1

		Mact

		Mã chỉ tiêu



		

		3.2

		Sobc

		Số liệu báo cáo



		

		3.3

		ResCode

		Mã tình trạng lỗi



		

		3.4

		Desc

		Mô tả lỗi : Dòng chỉ tiêu bị lỗi + mô tả chi tiết lỗi chỉ tiêu


+ Chỉ tiêu gốc không thuộc phân nhóm


+ Sai định dạng chỉ tiêu



		4

		End of block



		

		4.1

		EN

		2 ký tự đánh dấu kết thúc phân nhóm



		

		4.2

		Sctgpbc

		Số lượng mã chỉ tiêu phải báo cáo trong phân nhóm



		

		4.3

		Sctgnd

		Số lượng mã chỉ tiêu thực tế nhận được trong phân nhóm từ File báo cáo



		

		4.4

		Sctnd

		Số lượng mã chỉ tiêu nhận được trong phân nhóm từ File báo cáo



		

		4.5

		Scts

		Số chỉ tiêu sai trong phân nhóm từ File báo cáo



		5

		File Footer



		

		5.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		5.2

		Spn1

		Số phân nhóm nhận đươc trong file báo cáo. 



		

		5.3

		Spn2

		Số phân nhóm đọc đươc trong phần footer của file báo cáo 



		

		5.4

		Line

		Số dòng dữ liệu bị lỗi trong File báo cáo



		

		5.5

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi.





4.3. Tên và cấu trúc file phản hồi 3

· File phản hồi tính đầy đủ báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu biểu của đơn vị. Khi nhận được file phản hổi 3, các TCTD sẽ biết được NHNN đã nhận đủ/thiếu các phần nhóm chỉ tiêu/báo cáo mẫu biểu mà TCTD phải báo cáo.


· File được tạo bởi hệ thống tại Trung tâm xử lý.


· File tạo sau thời hạn gửi báo cáo của 1 kỳ báo cáo xác định.


4.3.1. Tên file phản hồi tính đầy đủ báo cáo chỉ tiêu, mẫu biểu

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		PH3

		BCD

		yymmdd

		T

		gggggggg

		.

		zzzzzzzz





Ý nghĩa của các thành phần trong tên file phản hồi 3


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH3

		Là tiền tố của File phản hồi 3



		2

		BCD

		Là tiền tố của file báo cáo chỉ tiêu, mẫu biểu



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		4

		T

		Thể hiện gửi bằng Text



		5

		gggggggg

		Mã đơn vị gửi phản hồi, mã 8 số của Cục CNTH



		6

		.

		Dấu phân cách



		7

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số.





4.3.2. Cấu trúc file phản hồi 3

		File Header

		HD

		zzzzzzzz

		

		

		

		



		Begin of block

		BG

		xxxxxxxx

		Spn1

		Spn2

		Rescode

		Desc



		Block detail

		ppppppp

		Rescode

		Desc

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		

		



		Block detail

		ppppppp

		Rescode

		Desc

		

		

		



		End of block

		EN

		xxxxxxxx

		

		

		

		



		…….

		

		

		

		

		

		



		Begin of block

		BG

		xxxxxxxx

		Spn1

		Spn2

		Rescode

		Desc



		Block detail

		ppppppp

		Rescode

		Desc

		

		

		



		…..

		

		

		

		

		

		



		Block detail

		ppppppp

		Rescode

		Desc

		

		

		



		End of block

		EN

		xxxxxxxx

		

		

		

		



		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		Create_time

		

		

		





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		TT

		

		Tên thành phần trong cấu trúc file

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi file báo cáo, mã 8 số



		2

		Begin of Block



		

		2.1

		BG

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu một block



		

		2.2

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số



		

		2.3

		Spn1

		Số phân nhóm và báo cáo mẫu biểu nhận được trong kỳ báo cáo 



		

		2.4

		Spn2

		Số phân nhóm và báo cáo mẫu biểu phải báo cáo trong kỳ 



		

		2.5

		Rescode

		Mã xác định tình trạng báo cáo chỉ tiêu, báo cáo mẫu biểu 


+ Báo cáo đủ


+ Còn phân nhóm, mẫu biểu chưa báo cáo


+ Còn phân nhóm, mẫu biểu lỗi


+ Còn phân nhóm, mẫu biểu lỗi và còn phân nhóm, mẫu biểu chưa báo cáo



		

		2.6

		Desc

		Mô tả chi tiết lỗi 



		3

		Block detail



		

		3.1

		ppppppp

		Mã phân nhóm, mẫu biểu chưa báo cáo hoặc bị lỗi 



		

		3.2

		Rescode

		Mã xác định tình trạng phân nhóm / File báo cáo điện tử – 4 ký tự



		

		3.3

		Desc

		Mô tả chi tiết lỗi


Với báo cáo chỉ tiêu:


+ Không có quyền báo cáo phân nhóm chỉ tiêu


+ Ngày số liệu báo cáo không tương ứng với kỳ báo cáo


+ Phân nhóm đang bị khóa


+ Số chỉ tiêu nhận được trong phân nhóm không hợp lệ: Khác với số chỉ tiêu phải báo cáo trong phân nhóm


+ Số chỉ tiêu nhận được trong phân nhóm khác với số chỉ tiêu được ghi trong phần thông tin chung của phân nhóm


+ Tồn tại chỉ tiêu báo cáo không thuộc phân nhóm báo cáo


+ Tồn tại dữ liệu chỉ tiêu có kiểu không hợp lệ


+ Chỉ tiêu này chưa báo cáo


Với báo cáo điện tử:

+ Mẫu biểu này chưa báo cáo


+ Sai tên File báo cáo điện tử


+ Sai chữ ký điện tử Esign


+ Sai kích thước File


+ Sai mẫu File báo cáo điện tử


+ Hết thời hạn gửi báo cáo


+ Mẫu biểu báo cáo điện tử đã bị khóa



		4

		End of Block



		

		4.1

		EN

		2 ký tự đánh dấu kết thúc block



		

		4.2

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo



		5

		File Footer



		

		5.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file



		

		5.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi file báo cáo – mã 8 số



		

		5.3

		Create_time

		Thời điểm tạo File phản hồi 





4.4. Tên và cấu trúc file phản hồi 4

· Là File phản hồi tổng hợp tại Vụ, Cục được tạo ra sau khi hoàn thành quá trình tra soát, kiểm duyệt dữ liệu báo cáo chỉ tiêu.


4.4.1. Tên file phản hồi 4

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		PH4

		BC

		yymmdd

		T

		gggggggg

		.

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99





Ý nghĩa của các thành phần trong tên file phản hồi 4


		TT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH4

		Là tiền tố của File phản hồi 4



		2

		BC

		Là tiền tố của File phản hồi báo cáo chỉ tiêu



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		4

		T

		Thể hiện gửi bằng Text



		5

		gggggggg

		Mã đơn vị gửi tra soát, mã 8 số



		6

		.

		Dấu phân cách



		7

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		8

		.

		Dấu phân cách



		9

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		10

		.

		Dấu phân cách



		11

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu, 00 là file đầu tiên





4.4.2. Cấu trúc file phản hồi 4

		File Header

		HD

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		



		Begin of block

		BG

		ppppppp

		

		



		Block detail

		Mact

		Sbc

		ResCode

		Desc



		……

		

		

		

		



		Block detail

		Mact

		Sbc

		ResCode

		Desc



		End of block

		EN

		ppppppp 

		

		



		……

		

		

		

		



		Begin of block

		BG

		ppppppp

		

		



		Block detail

		Mact

		Sbc

		ResCode

		Desc



		…….

		

		

		

		



		Block detail

		Mact

		Sbc

		ResCode

		Desc



		End of block

		EN

		ppppppp 

		

		



		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		STT

		Tên các thành phần trong cấu trúc

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file



		

		1.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		1.3

		xxxxxxxx

		+Mã đơn vị báo cáo , mã 8 số.


+ Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		2

		Begin of Block



		

		2.1

		BG

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu 1 phân nhóm



		

		2.2

		ppppppp

		Mã phân nhóm 



		3

		Block detail



		

		3.1

		Mact

		Mã chỉ tiêu 



		

		3.2

		Sbc

		Giá trị của chỉ tiêu trong File báo cáo



		

		3.3

		Rescode

		Mã tình trạng báo cáo chỉ tiêu 



		

		3.4

		Desc

		Mô tả chi tiết lỗi 


+ Dữ liệu chỉ tiêu không hợp lệ



		4

		End of block



		

		4.1

		EN

		2 ký tự đánh dấu kết thúc 1 phân nhóm



		

		

		 ppppppp

		 Mã phân nhóm



		5

		File Footer



		

		5.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc File



		

		5.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi File báo cáo – 8 ký tự



		

		5.3

		xxxxxxxx

		+ Mã đơn vị báo cáo – 8 ký tự


+ Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		

		5.4

		Create_time

		Thời điểm tạo File tra soát 





4.5. Tên và cấu trúc file phản hồi 5

· Là File phản hồi do các Vụ, Cục thuộc NHNN tạo ra sau khi hoàn thành quá trình tra soát, kiểm duyệt dữ liệu báo cáo mẫu biểu.


4.5.1. Tên file phản hồi 5

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		PH5

		BD

		yymmdd

		A99


/B99

		gggggggg

		T

		zzzzzzzz

		.

		xxxxxxxx

		.

		99





Ý nghĩa các thành phần trong tên file


		STT

		Ký tự trong tên file

		Ý nghĩa



		1

		PH5

		Là tiền tố của File phản hồi 5



		2

		BD

		Là tiền tố của File phản hồi báo cáo mẫu biểu



		3

		yymmdd

		Ngày tháng năm số liệu báo cáo



		4

		A99/B99

		Mã mẫu biểu (Phụ lục về Bộ mã chỉ tiêu)



		5

		gggggggg

		Mã đơn vị kiểm tra, tra soát mẫu biểu



		6

		T

		Thể hiện gửi bằng Text



		7

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		8

		.

		Dấu phân cách



		9

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số


Thay 3 ký tự cuối bằng “000” nếu là dữ liệu tổng hợp toàn hệ thống



		10

		.

		Dấu phân cách



		11

		99

		2 chữ số thể hiện thứ tự tạo file theo ngày số liệu báo cáo, 00 là file đầu tiên





4.5.2. Cấu trúc file phản hồi 5

		1

		File Header

		HD

		FileName

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		



		2

		Detail 

		

		ResCode

		Desc

		

		



		

		…

		

		

		

		

		



		2

		Detail

		

		ResCode

		Desc

		

		



		3

		File Footer

		FT

		zzzzzzzz

		xxxxxxxx

		Sbg

		Create_time





Ý nghĩa các thành phần trong cấu trúc file


		STT

		Tên thành phần trong cấu trúc file

		Ý nghĩa



		1

		File Header



		

		1.1

		HD

		2 ký tự đánh dấu bắt đầu file header



		

		1.2

		FileName

		Tên file báo cáo mẫu biểu 



		

		1.3

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số 



		

		1.4

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số



		2

		File Detail



		

		2.1

		ResCode

		Mã tình trạng lỗi



		

		2.2

		Desc

		Mô tả chi tiết lỗi



		3

		File Footer



		

		3.1

		FT

		2 ký tự đánh dấu kết thúc file 



		

		3.2

		zzzzzzzz

		Mã đơn vị gửi báo cáo, mã 8 số



		

		3.3

		xxxxxxxx

		Mã đơn vị báo cáo, mã 8 số



		

		3.4

		Sbg

		Số dòng trong file phản hồi



		

		3.5

		Create_time

		Thời điểm tạo File tra soát 





Mã đơn vị báo cáo NHNo chi nhánh TP Hà Nội 







Mã đơn vị gửi báo cáo Hội sở chính NHNo 







ngày số liệu 31/10/2010
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PHỤ LỤC 5

KÝ HIỆU MÃ THỐNG KÊ VÀ MÃ LẶP


		Mã số

		Tên mã thống kê, mã lặp

		Mô tả



		xx

		Loại hình tổ chức và cá nhân

		Được hiểu là các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cá nhân, các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể, hiệp hội và các loại hình tổ chức khác ghi theo mã loại hình tổ chức và cá nhân (được ký hiệu bằng 2 chữ số). Phân tổ loại hình tổ chức và cá nhân được hướng dẫn cụ thể tại bảng 2 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		yyyy

		Ngành kinh tế 

		Được hiểu là ngành kinh tế ghi theo mã ngành kinh tế (được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 1 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		zz

		Loại hình TCTD

		Được hiểu là loại hình TCTD ghi theo mã loại hình TCTD (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 3 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		tt

		Loại tài sản

		Được hiểu là loại tài sản cho thuê tài chính ghi theo mã loại hình tài sản cho thuê tài chính (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 4 Phụ lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		ppp

		Loại phương tiện thanh toán (PTTT) 

		Được hiểu là loại phương tiện được sử dụng trong giao dịch thanh toán ghi theo mã phương tiện thanh toán (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 5 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		gggg

		Giấy tờ có giá loại 

		Được hiểu là các loại giấy tờ có giá do các tổ chức phát hành trên thị trường tiền tệ (như Kho bạc Nhà nước, NHNN, TCTD, ...) ghi theo mã các loại giấy tờ có giá (được ký hiệu bằng 4 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 6 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		mmm

		Loại tiền 

		Được hiểu là loại tiền Việt Nam ghi theo mã số loại đồng tiền Việt Nam (được ký hiệu bằng 3 chữ số)  quy định cụ thể tại bảng 7,8 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		kk

		Loại tiền 

		Được hiểu là loại đồng tiền các nước ghi theo mã đồng tiền các nước (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 9, 10 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		bb

		Nước ngoài 

		Được hiểu là các quốc gia có chung biên giới đường bộ với Việt Nam gồm Trung Quốc, Lào, Cam Pu Chia ghi theo mã quốc gia (được ký hiệu bằng 3 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 11 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		vv

		Loại hình vay 

		Được hiểu là loại hình vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại hình vay nợ nước ngoài (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 12 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		dd

		Đối tượng vay nợ nước ngoài 

		Được hiểu là đối tượng vay nợ nước ngoài ghi theo mã loại doanh nghiệp (được ký hiệu bằng 2 chữ số) quy định cụ thể tại bảng 13 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư



		qq

		Hình thức đầu tư trực tiếp 

		Quy định cụ thể tại bảng 14 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư 21/2010/TT-NHNN



		ww

		Tỉnh thành phố

		Quy định cụ thể tại bảng 15 Phụ Lục 5 kèm theo Thông tư



		nnn

		Tổ chức tín dụng

		TCTD nnn được hiểu là mã hệ thống của TCTD ở phụ lục 2 tại Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN ngày 05/6/2007



		aaaa

		Đơn vị 

		Được hiểu là những đối tượng mà TCTD có quan hệ góp vốn, mua cổ phần (theo quy định của pháp luật) ghi theo mã số khác hàng (do đơn vị báo cáo quy định)



		cc

		Cổ đông 

		Được hiểu là thứ tự cổ đông 



		hhh

		Thời hạn 

		Được hiểu là kỳ hạn của từng món cho vay, gửi tiền được ghi cụ thể theo số ngày



		ee

		Món vay 

		Được hiểu là món vay thứ



		rrr

		Khoản nợ 

		Được hiểu là khoản nợ thứ rrr mà TCTD đã bán. Khoản nợ này được đánh số theo thứ tự thời gian



		ssss

		Khách hàng 

		Được hiểu là khách hàng thứ ssss được hiểu là khách hàng có giao dịch thuê tài chính tại TCTD ghi theo mã số khách hàng (do đơn vị báo cáo quy định)
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PHỤ LỤC 6

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ KÍCH HOẠT CHỨNG THƯ SỐ


I.  Thủ tục đăng ký cấp chứng thư số


Để thực hiện việc ký chữ ký điện tử trên các báo cáo điện tử, các đơn vị gửi báo cáo phải thực hiện đăng ký cấp chứng thư số chi tiết như sau:


1. Nghiên cứu Quy chế cấp phát, quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số ban hành kèm Quyết định số 04/2008/QĐ-NHNN ngày 21/02/2008 của Thống đốc NHNN (Quy chế chữ ký số) trên Website Ngân hàng Nhà nước địa chỉ www.sbv.gov.vn chuyên mục “Hệ thống chữ ký số và chứng thực số”.


2. Gửi hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số cho người ký duyệt dữ liệu trong chương trình Báo cáo thống kê (BCTK) của đơn vị cho Cục CNTH trước ngày 31/03/2011. Hồ sơ gồm có:  


a) Văn bản đề nghị cấp chứng thư số của đơn vị theo mẫu Giấy đăng ký chứng thư số (đính kèm). Đối với người ký duyệt đã được cấp chứng thư số của NHNN phải đánh dấu (X) vào cột Ghi chú tương ứng. Người ký duyệt đã được cấp chứng thư số được hiểu như sau:

- Đối với các đơn vị thuộc NHNN là những người đã được cấp chứng thư số sử dụng cho các Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng, Dự trữ bắt buộc hoặc Báo cáo tài chính.

- Đối với các đơn vị không thuộc NHNN là những người đã có chứng thư số sử dụng cho Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng.

b) Giấy đề nghị cấp chứng thư số của các cá nhân theo Mẫu số 1 của Phụ lục Quy chế chữ ký số trong đó ghi rõ Loại nghiệp vụ là Báo cáo thống kê. Đối với những người ký duyệt đã được cấp chứng thư số, đơn vị chỉ liệt kê tại văn bản đề nghị cấp chứng thư số (quy định tại mục a) và không cần gửi Giấy đề nghị cấp chứng thư số.


3. Đối với các đơn vị không thuộc NHNN mỗi người đề nghị cấp chứng thư số cần chuẩn bị 01 thiết bị SafeNet iKey 1032 mới, thời hạn trước ngày 31/03/2011.


II. Kích hoạt chứng thư số 

· Đối với người ký duyệt đã được cấp chứng thư số, nay đăng ký bổ sung sử dụng chứng thư số đó cho BCTK sẽ nhận được thông báo thay đổi loại nghiệp vụ của chứng thư số. Sau đó người ký duyệt đã được cấp chứng thư số sử dụng iKey hiện có dùng để ký duyệt tại chương trình BCTK.


· Đối với người ký duyệt chưa có chứng thư số, căn cứ vào hồ sơ đăng ký cấp chứng thư số của đơn vị, Cục CNTH cấp chứng thư số và gửi thông báo mật theo đường bưu điện. Riêng đối với những người ký duyệt của các đơn vị thuộc NHNN, Cục CNTH sẽ gửi kèm thiết bị iKey mới.


· Khi nhận được Thông báo mật cấp chứng thư số, người ký duyệt thực hiện kích hoạt chứng thư số trước ngày hết hạn sử dụng mã kích hoạt theo tài liệu hướng dẫn sử dụng. Tài liệu hướng dẫn sử dụng, phần mềm quản lý iKey và kích hoạt chứng thư số bao gồm:


· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: HuongDanSuDung.rar


· Phần mềm quản lý iKey và driver 1032: Ikey1032_Driver.rar


· Phần mềm kích hoạt chứng thư số Entrust Entelligence Provider v7.0 : EntrustClient.rar


Các đơn vị tải những tài liệu và phần mềm nói trên từ Website Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ www.sbv.gov.vn chuyên mục “Hệ thống chữ ký số và chứng thực số”.


Các vướng mắc hoặc các yêu cầu hỗ trợ liên quan đến thủ tục đăng ký và kích hoạt chứng thư số xin liên hệ trực tiếp theo địa chỉ: Phòng CA – Cục Công nghệ tin học – Ngân hàng Nhà nước; 64 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội;  ĐT 04.37 731 386; 043 7 756 789 số máy lẻ 1812 hoặc 1819.

		TÊN ĐƠN VỊ

Số:            


V/v Đăng ký chứng thư số

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




…, ngày    tháng     năm …





Kính gửi:  Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng Nhà nước.

(Tên tổ chức quản lý thuê bao) đăng ký chứng thư số cho các cán bộ có tên sau:


		STT

		Mã đơn vị

		Tên đơn vị

		Tên cán bộ

		Phần mềm


ứng dụng

		Ghi chú(*)

(đã có CTS trong TTLNH /DTBB/BCTC)



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)



		1


2

		…….
…….

		………..


………..

		………………..


………………..

		BCTK

		





(Giấy đăng ký chứng thư số).


Đề nghị Cục Công nghệ tin học cấp chứng thư số cho các cán bộ có tên nêu trên.


Ghi chú (*):


· BCTK: Chương trình Báo cáo thống kê theo Thông tư 21/2010/TT- NHNN;

· Đối với các đơn vị không thuộc NHNN, những người đã được cấp chứng thư số dùng cho Thanh toán liên ngân hàng thì đánh dấu (X) vào cột Ghi chú.

· Đối với các đơn vị thuộc NHNN, những người đã được cấp chứng thư số  dùng cho hệ thống TTLNH, Dự trữ bắt buộc hoặc Báo cáo tài chính thì đánh dấu (X) vào cột Ghi chú.


Nơi nhận:


                                                        GIÁM ĐỐC


 






        (THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ)






Mẫu 



Giấy đăng ký chứng thư số











1
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PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO


		STT

		Mã biểu

		Biểu số

		Tên biểu

		Định kỳ

		Thời hạn báo cáo

		Đơn vị báo cáo

		Hình thức báo cáo



		1. 

		A06

		06-A/QLNH

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỘP VÀO TÀI KHOẢN


SỐ NGOẠI TỆ TIỀN MẶT THU TỪ XUẤT KHẨU SANG CAMPUCHIA/TRUNG QUỐC

		Quý

		Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo

		a) NHNN chi nhánh tỉnh An Giang, Bình Phước, Đắc Lắc, Đồng Tháp, Gia Lai, Kiên Giang, Kon Tum, Long An, Tây Ninh báo cáo hình nộp vào tài khoản số ngoại tệ tiền mặt thu từ xuất khẩu sang Campuchia.


b) NHNN chi nhánh tỉnh: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh thực hiện báo cáo tình hình nộp vào tài khoản số ngoại tệ tiền mặt thu từ xuất khẩu sang Trung Quốc

		Báo cáo điện tử, định  dạng MS Excel, tên file quy định theo Phụ lục số 4



		2. 

		A07

		07-A/CSTT

		BÁO CÁO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG

		Tháng

		Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổng hợp số liệu của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở trên địa bàn gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

		Báo cáo điện tử



		3. 

		A08

		08-A/PH&KQ

		DỰ BÁO TÌNH HÌNH THU, CHI TIỀN MẶT

		Quý

		Chậm nhất vào ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo

		NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, Sở giao dịch NHNN

		Báo cáo điện tử, thực hiện gửi theo quy định bảo mật



		4. 

		A09

		09-A/TD

		BÁO CÁO TỔNG HỢP CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

		Quý

		Chậm nhất ngày 20 của tháng tiếp theo ngay sau quý báo cáo, NHNN chi nhánh gửi số liệu báo cáo hoạt động quý trước của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở cho NHNN qua Cục CNTH

		NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố

		Báo cáo điện tử



		5. 

		A10

		10-A/TT

		ĐIỆN BÁO SỰ CỐ TRONG THANH TOÁN ĐIỆN TỬ LIÊN NGÂN HÀNG

		

		Ngay khi xảy ra sự cố

		- Các đơn vị NHNN tham gia thanh toán điện  (Sở giao dịch NHNN; NHNN Chi nhánh các tỉnh, thành phố; Văn phòng đại diện NHNN tại TPHCM; Cục quản trị NHNN…) báo cáo sự cố xảy ra tại đơn vị mình.


- Cục CNTH (Trung tâm thanh toán Quốc gia) báo cáo sự cố xảy ra đối với toàn hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng

		Báo cáo điện tử, hoặc Fax, hoặc Điện thoại



		6. 

		A11

		11-A/TT

		BÁO CÁO XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ MỞ, THAY ĐỔI TÊN VÀ/HOẶC ĐỊA ĐIỂM MÁY ATM

		

		Ngay sau khi phát sinh

		Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố

		Báo cáo điện tử



		7. 

		B01

		01-B/CSTT

		BÁO CÁO CHO VAY ĐẦU TƯ, KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

		Tháng

		Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính các TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		8. 

		B02

		02-B/CSTT

		BÁO CÁO CÁC GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI LÃI SUẤT ĐANG CÒN HIỆU LỰC THỰC HIỆN

		Tháng

		Chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

		Báo cáo điện tử



		9. 

		B03

		03-B/CSTT

		BÁO CÁO TÍN DỤNG TIÊU DÙNG




		Tháng

		- Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH. 


- Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi báo cáo cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở

		Các tổ chức tín dụng

		Báo cáo điện tử



		10. 

		B04

		04-B/CSTT

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN 


BẰNG VÀNG, BẰNG VND BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ THEO GIÁ VÀNG

		Tháng

		Chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các TCTD có phát sinh nghiệp vụ huy động và sử dụng vốn bằng vàng, bằng VND bảo đảm giá trị theo giá vàng tổng hợp số liệu toàn hệ thống, gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Báo cáo điện tử



		11. 

		B05

		05-B/CSTT

		BÁO CÁO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

		Tháng

		Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		12. 

		B06

		06-B/DBTKTT

		BÁO CÁO CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU




		Tháng

		Chậm nhất ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		13. 

		B07

		07-B/DBTKTT

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VÀO GIẤY TỜ CÓ GIÁ DO CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHÁT HÀNH

		Ngày

		Chậm nhất ngày 14 giờ ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		14. 

		B08

		08-B/TD

		BÁO CÁO TỔNG HỢP CHO VAY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN




		Quý

		- Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, trụ sở chính TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) truyền số liệu báo cáo hoạt động quý trước của toàn hệ thống, từng sở giao dịch, chi nhánh TCTD trong hệ thống về NHNN qua Cục CNTH.


 - Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi số liệu báo cáo hoạt động quý trước cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở

		Các tổ chức tín dụng

		Báo cáo điện tử



		15. 

		B09

		09-B/TD

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY CÁC DOANH NGHIỆP CÓ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

		Tháng

		Chậm nhất vào ngày 12 tháng  tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính các ngân hàng tổng hợp số liệu của toàn hệ thống gửi báo cáo cho NHNN thông qua Cục CNTH

		Các ngân hàng thương mại, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

		Báo cáo điện tử



		16. 

		B10

		10-B/CQTTGS

		BÁO CÁO VỀ GIỚI HẠN CHO VAY, BẢO LÃNH ĐỐI VỚI NHÓM KHÁCH HÀNG LIÊN QUAN




		Quý

		Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống, số liệu từng hội sở, chi nhánh trong hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		17. 

		B11

		11-B/QLNH

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỚI LÀO

		Quý

		Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam

		Báo cáo điện tử



		18. 

		B12

		12-B/QLNH

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THANH TOÁN VỚI LÀO

		Quý

		Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh TP.Hồ Chí Minh tổng hợp số liệu gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		- Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội.


- Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

		Báo cáo điện tử



		19. 

		B13

		13-B/NHNN-CN

		BÁO CÁO THỐNG KÊ THU CHI CÁC LOẠI TIỀN THUỘC QUỸ NGHIỆP VỤ

		Tháng

		- Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, trụ sở chính TCTD (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở) truyền số liệu báo cáo hoạt động tháng trước của từng sở giao dịch, chi nhánh TCTD trong hệ thống về NHNN qua Cục CNTH.


  - Chậm nhất ngày 15 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi số liệu báo cáo hoạt động tháng trước cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở

		Các tổ chức tín dụng

		Báo cáo điện tử



		20. 

		B14

		14-B/CQTTGS

		DANH SÁCH DOANH NGHIỆP TỔ CHỨC TÍN DỤNG NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT

		Quý

		Chậm nhất ngày 15 của tháng đầu quý tiếp theo ngay sau quý báo cáo, trụ sở chính TCTD tổng hợp số liệu toàn hệ thống gửi NHNN thông qua Cục CNTH

		Các tổ chức tín dụng (trừ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở)

		Báo cáo điện tử



		21. 

		B15

		15-B/NHNN-CN-A

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Tháng

		Chậm nhất vào ngày 12 của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo.  




		Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Báo cáo điện tử



		22. 

		B16

		15-B/NHNN-CN-B

		BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		3 kỳ /tháng

		Thời hạn gửi báo cáo: Chậm nhất sau 02 ngày làm việc tiếp theo ngay sau kể từ ngày cuối cùng của kỳ báo cáo

		Các Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở

		Báo cáo điện tử
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PHỤ LỤC 1

MÃ PHÂN NHÓM

		Mã phân nhóm

		Ký hiệu

		Tên phân nhóm

		Định kỳ báo cáo



		

		1

		TÍN DỤNG

		



		

		1 A

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO NGÀNH KINH TẾ 

		



		1A014

		1A.1

		Dư nợ tín dụng 

		Tháng



		1A024

		1A.2

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

		Tháng



		1A034

		1A.3

		Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5

		Tháng



		

		1B

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO LOẠI HÌNH TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN

		



		1B014

		1B.1

		Dư nợ tín dụng 

		Tháng



		1B024

		1B.2

		Dư nợ tín dụng có bảo đảm bằng tài sản

		Tháng



		1B034

		1B.3

		Dư nợ tín dụng có khả năng mất vốn - Nhóm 5

		Tháng



		

		1C

		PHÂN LOẠI DƯ NỢ TÍN DỤNG THEO CÁC TIÊU CHÍ KHÁC

		



		1C015

		1C.1

		Cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài và trả nợ nước ngoài trước hạn

		Quý



		1C024

		1C.2

		Dư nợ tín dụng theo phương thức bảo đảm

		Tháng



		1D4

		1D

		CHO THUÊ TÀI CHÍNH

		Tháng



		1E5

		1E

		DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

		Quý



		1G4

		1G

		BẢO LÃNH

		Tháng



		1H4

		1H

		TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG (Nhóm chỉ tiêu kiểm tra)

		Tháng



		

		2

		HUY ĐỘNG VỐN

		



		

		2A

		HUY ĐỘNG VỐN TRONG NƯỚC 

		



		2A014

		2A.1

		Tiền gửi của cá nhân và tổ chức là người cư trú của Việt nam

		Tháng



		2A024

		2A.2

		Phát hành giấy tờ có giá cho người cư trú của Việt Nam. 

		Tháng



		

		2B

		HUY ĐỘNG VỐN NƯỚC NGOÀI 

		



		2B014

		2B.1

		Phát hành giấy tờ có giá cho người không cư trú của Việt Nam 

		Tháng



		

		3

		LÃI SUẤT

		



		3A2

		3A

		LÃI SUẤT ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ

		3kỳ/tháng



		

		4

		THANH TOÁN VÀ NGÂN QUỸ

		



		4A4

		4A

		THU, CHI TIỀN MẶT

		Tháng



		4B4

		4B

		TÀI KHOẢN THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI ĐỐI TƯỢNG 

		Tháng



		

		4C

		THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN VÀ HỆ THỐNG THANH TOÁN

		



		4C014

		4C.1

		THANH TOÁN PHÂN THEO LOẠI PHƯƠNG TIỆN THANH TOÁN

		Tháng



		

		4C.2

		THANH TOÁN PHÂN THEO HỆ THỐNG THANH TOÁN

		



		4C02014

		4C.2.1

		Thanh toán từng lần qua tài khoản tiền gửi tại NHNN – Chứng từ giấy

		Tháng



		4C02024

		4C.2.2

		Thanh toán nội bộ TCTD

		Tháng



		4C02034

		4C.2.3

		Thanh toán qua TCTD khác

		Tháng



		4C02044

		4C.2.4

		Thanh toán điện tử song phương

		Tháng



		4C02054

		4C.2.5

		Thanh toán thẻ ATM/POS/EFTPOS/EDC

		Tháng



		

		4D

		THANH TOÁN QUỐC TẾ 

		



		4D014

		4D.1

		Các giao dịch về chuyển tiền

		Tháng



		

		4E

		NGÂN QUỸ 

		



		4E014

		4E.1

		Áp dụng cho các Kho tiền Trung ương 

		Tháng



		4E011

		4E.1

		Áp dụng cho các Kho tiền Trung ương 

		Ngày



		4E024

		4E.2

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

		Tháng



		4E021

		4E.2

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố 

		Ngày



		4E031

		4E.3

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các Kho tiền Trung ương 

		Ngày



		4E034

		4E.3

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; các Kho tiền Trung ương 

		Tháng



		4E041

		4E.4

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN 

		Ngày



		4E044

		4E.4

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN 

		Tháng



		4E051

		4E.5

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN; các Kho tiền Trung ương 

		Ngày



		4E054

		4E.5

		Áp dụng cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố; Sở giao dịch NHNN; các Kho tiền Trung ương 

		Tháng



		4E064

		4E.6

		Áp dụng cho các TCTD                                                                                                                                                         

		Tháng



		

		5

		HOẠT ĐỘNG NGOẠI HỐI

		



		

		5A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD 

		



		5A011

		5A.1

		Mua, bán ngoại tệ 

		Ngày



		5A024

		5A.2

		Chi trả ngoại tệ 

		Tháng



		5A034

		5A.3

		Xuất, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt

		Tháng



		5A045

		5A.4

		Bán, chuyển và xác nhận ngoại tệ mang ra nước ngoài của cá nhân  

		Quý



		5A055

		5A.5

		Thanh toán xuất, nhập khẩu với các nước có chung biên giới

		Quý



		5A065

		5A.6

		Tình hình thu đổi ngoại tệ của các TCTD được phép

		Quý



		

		5B

		ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ

		



		5B015

		5B.1

		Chi trả ngoại tệ 

		Quý



		5B025

		5B.2

		Tình hình thu đổi ngoại tệ của các đại lý

		Quý



		

		5C

		VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI 

		



		5C014

		5C.1

		Vay, trả nợ nước ngoài ngắn hạn

		Tháng



		5C024

		5C.2

		Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn không thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế

		Tháng



		5C034

		5C.3

		Vay, trả nợ nước ngoài trung và dài hạn thông qua nghiệp vụ thanh toán quốc tế

		Tháng



		

		5D

		ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP 

		



		5D014

		5D.1

		Đầu tư gián tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

		Tháng



		5D024

		5D.2

		Đầu tư gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

		Tháng



		

		5E

		ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP 

		



		5E014

		5E.1

		Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam

		Tháng



		5E024

		5E.2

		Đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài

		Tháng



		

		5G

		MUA, BÁN CHỨNG KHOÁN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI VÀ THU NHẬP CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

		



		5G014

		5G.1

		Mua chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

		Tháng



		5G024

		5G.2

		Bán chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

		Tháng



		5G036

		5G.3

		Thu nhập của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán

		6 tháng



		

		6

		GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN

		



		6A5

		6A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD

		Quý



		6B5

		6B

		ÁP DỤNG CHO TCTD CỔ PHẦN 

		Quý



		6C5

		6C

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Quý



		

		7

		THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

		



		

		7A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD (TRỪ QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ)

		



		7A011

		7A.1

		Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD

		Ngày



		7A012

		7A.1

		Quan hệ tín dụng, gửi tiền giữa các TCTD

		3 kỳ/tháng



		7A024

		7A.2

		Mua lại giấy tờ có giá giữa các TCTD

		Tháng



		7A035

		7A.3

		Bán nợ của các TCTD

		Quý



		7A045

		7A.4

		Mua nợ của các TCTD

		Quý



		

		7B1

		ÁP DỤNG CHO NHNN CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ VÀ SỞ GIAO DỊCH NHNN 

		Ngày



		7C4

		7C

		TIỀN GỬI CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TCTD HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

		Tháng



		7D4

		7D

		TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ TCTD HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM

		Tháng



		

		8

		GIÁM SÁT, BẢO ĐẢM AN TOÀN HOẠT ĐỘNG CỦA TCTD

		



		8A

		8A

		ÁP DỤNG CHO CÁC TCTD

		



		8A014

		8A.1

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

		Tháng



		8A015

		8A.1

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

		Quý



		8A021

		8A.2

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ khả năng chi trả

		Ngày



		8A034

		8A.3

		Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ cấp tín dụng từ nguồn vốn huy động

		Tháng



		8A044

		8A.4

		Các chỉ tiêu xác định tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn đuợc sử dụng để cho vay trung và dài hạn

		Tháng



		8A055

		8A.5

		Các chỉ tiêu về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng

		Quý



		8A064

		8A.6

		Tình hình mở L/C trả chậm

		Tháng



		8A065

		8A.6

		Tình hình mở L/C trả chậm

		Quý



		8A074

		8A.7

		Tín dụng cho các đối tượng được qui định theo điều 127 Luật các TCTD

		Tháng



		8A085

		8A.8

		Xử lý tài sản bảo đảm

		Quý



		8B5

		8B

		ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CHO THUÊ TÀI CHÍNH

		Quý



		8C4

		8C

		ÁP DỤNG CHO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

		Tháng



		8D4

		8D

		ÁP DỤNG CHO NGÂN HÀNG LIÊN DOANH, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI, NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI

		Tháng



		8E4

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Tháng



		8E5

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Quý



		8E7

		8E

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRUNG ƯƠNG

		Năm



		8G4

		8G

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Tháng



		8G7

		8G

		ÁP DỤNG CHO QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN CƠ SỞ

		Năm



		8H4

		8H

		CHO VAY VÀ TIỀN GỬI CỦA CÁC KHÁCH HÀNG LỚN NHẤT

		Tháng
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